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4
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36
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Phần 1
MỞ ĐẦU

1.1. Đặt vấn đề

Hiện nay, môi trường đang là vấn đề cấp bách mang tính toàn cầu. Sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế, khoa học, kĩ thuật vào những năm cuối thế kỷ XX đã gây ra những tác động tiêu cực đến môi trường sống của con người. Những năm gần đây tất cả các nước đều chung sức, hợp lòng để bảo vệ môi trường ngày càng trong sạch hơn. Hàng loạt các biện pháp được đề xuất thực hiện và thu được những thành tựu lớn trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, thế giới vẫn đang đứng trước những thách thức lớn về môi trường.

Việt Nam đã có một hệ thống khuôn khổ pháp lý về bảo vệ môi trường, trờ thành một trong những chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước ta. Bằng những biện pháp và những chính sách khác nhau, Nhà nước ta đang can thiệp mạnh mẽ vào các hoạt động của cá nhân, tổ chức xã hội để bảo vệ các yếu tố môi trường, ngăn chặn việc gây ô nhiễm môi trường, suy thoái và sự cố môi trường. Tuy nhiên với rất nhiều vụ việc gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường được đưa ra công chúng gần đây cho thấy pháp luật bảo vệ môi trường đã bị xem nhẹ.

Thái Nguyên là trung tâm của các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc. Những năm gần đây, cùng với cả nước thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tỉnh đã và đang xây dựng nhiều khu đô thị mới, nhà máy, cụm khu công nghiệp thu hút hàng ngàn lao động. Phát triển công nghiệp kéo theo khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là tài nguyên đất, nước, không khí… sẽ dẫn đến ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí, đặc biệt là suy thoái tài nguyên nước. Trong tiến trình công nghiệp hoá (CNH), hiện đại hoá (HĐH) đất nước, nhiệm vụ bảo vệ môi trường luôn được Đảng và nhà nước ta coi trọng. Trong thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường ở nước ta đã có những chuyển biến tích cực. Hệ thống thể chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường từng bước được xây dựng và hoàn thiện. Hệ thống cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường được thành lập và phát triển từ cấp trung ương đến các địa phương. Đặc biệt là công tác quản lý Nhà nước về môi trường đối với cấp cơ sở còn tương đối mới, quá trình thực hiện đã xuất hiện những vấn đề mới chưa từng gặp hay khó khăn trong cách giải quyết. 

Xuất phát từ tình hình thực tế trên, được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, Ban Chủ nhiệm khoa Tài Nguyên và Môi Trường, dưới sự hướng dẫn của cô giáo Dương Thị Minh Hòa tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về môi trường tại phường Quang Trung - thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2008 - 2012”.

1.2. Mục đích của đề tài 

- Đánh giá thực trạng công tác quản lý Nhà nước về môi trường trên địa bàn phường Quang Trung giai đoạn 2008 - 2012.

- Giúp cho mọi người có được những hiểu biết về công tác quản lý Nhà nước về môi trường nói chung và thực trạng công tác quản lý Nhà nước về môi trường nói riêng tại phường Quang Trung.

- Xác định những thuận lợi khó khăn, những mặt tích cực và hạn chế trong công tác quản lý Nhà nước về môi trường tại phường, phát hiện những mặt tích cực đã làm được cần phát huy, những mặt hạn chế trong công tác quản lý môi trường của phường, từ đó giúp các nhà quản lý có sự điều chỉnh phù hợp, đưa ra các biện pháp, quy định quản lý thích hợp hơn.

- Đề xuất các giải pháp thiết thực, cụ thể nhằm nâng cao công tác quản lý Nhà nước về môi trường tại địa phương.

1.3. Mục tiêu của đề tài

- Tìm hiểu thực trạng công tác quản lý Nhà nước về môi trường ở cấp phường dựa vào các công cụ quản lý môi trường đã được học như: công cụ pháp luật, công cụ kinh tế,….

- Tìm hiểu các hoạt động về bảo vệ môi trường như : tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho người dân sinh sống trên địa bàn phường, việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường, việc xử phạt vi phạm môi trường….

- Đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về môi trường tại phường Quang Trung -  Thành phố Thái Nguyên.

1.4. Yêu cầu của đề tài 

Các số liệu thông tin đưa ra trong khóa luận phải chính xác, bảo đảm độ tin cậy, đầy đủ, chi tiết.

1.5. Ý nghĩa của đề tài

1.5.1. Ý nghĩa thực tiễn
- Đưa ra thực trạng công tác quản lý Nhà nước về môi trường tại địa bàn phường trong thực tế. So sánh đối chiếu với kiến thức đã được trang bị trong nhà trường từ đó rút ra kinh nghiệm cho bản thân trong thực tiễn

- Đánh giá vai trò của cấp xã, phường trong công tác quản lý Nhà nước về môi trường.

1.5.2. Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu
Nghiên cứu đề tài giúp chúng em củng cố các kiến thức và lý luận thực tiễn về đánh giá, phân tích và quản lý môi trường phục vụ cho công tác sau này.

Phần 2
TỔNG QUAN TÀI LIỆU

2.1. Cơ sở lý luận của công tác quản lý môi trường 

2.1.1. Khái niệm quản lý môi trường
“Quản lý môi trường là tổng hợp các biện pháp, luật pháp, chính sách, kinh tế, kỹ thuật xã hội thích hợp nhằm bảo vệ chất lượng môi trường sống và phát triển bền vững kinh tế xã hội quốc gia” (Nguyễn Ngọc Nông và cs, 2006) [4].

Theo PGS.TS Nguyễn Ngọc Nông (2006): Quản lý môi trường là một hoạt động trong lĩnh vực quản lý xã hội; có tác động điều chỉnh các hoạt động của con người dựa trên sự tiếp cận có hệ thống và các kỹ năng điều phối thông tin, đối với các vấn đề liên quan đến con người; xuất phát từ quan điểm định lượng hướng tới phát triển bền vững và sử dụng hợp lý tài nguyên.

2.1.2. Cơ sở triết học của quản lý môi trường 
Sự phát triển mạnh mẽ, liên tục của các cuộc cách mạng công nghiệp, cách mạng Khoa học và Công nghệ cùng với quá trình công nghiệp hóa trong thế kỷ vừa qua đã làm biến đổi nhanh chóng và sâu sắc bộ mặt của xã hội loài người và môi trường tự nhiên.

Để có được các công cụ hiệu quả hơn trong quản lý môi trường, chúng ta phải có cái nhìn bao quát, sâu sắc và toàn diện mối quan hệ giữa con người, xã hội và tự nhiên, hiểu biết được bản chất, diễn biến các mối quan hệ đó trong lịch sử. Ba nguyên lý cơ bản để xét mối quan hệ giữa con người, xã hội và tự nhiên đó là (Đặng Thị Hồng Phương, 2011) [5].

Nguyên lý về tính thống nhất vật chất thế giới gắn với tự nhiên, con người và xã hội thành một hệ thống rộng lớn “Tự nhiên - Con người - Xã hội”, trong đó yếu tố con người giữ vai trò quan trọng.

Sự phụ thuộc của mối quan hệ con người và tự nhiên vào trình độ phát triển của xã hội. Tự nhiên và xã hội đều có một quá trình lịch sử phát triển lâu dài và phức tạp. Con người xuất hiện trong giai đoạn cuối của quá trình tiến hóa lâu dài của tự nhiên.

Sự điều khiển một cách có ý thức mối quan hệ giữa con người và tự nhiên: sự phát triển của xã hội loài người ngày nay đang hướng tới các mục tiêu cơ bản là phồn thịnh về kinh tế, bình đẳng và công bằng về hưởng thụ vật chất và môi trường trong sạch, duy trì và phát triển các di sản văn hóa của nhân loại. Để tồn tại và phát triển, con người phải tiến hành điều khiển có ý thức mối quan hệ giữa xã hội và tự nhiên.

2.1.3. Cơ sở khoa học - kỹ thuật - công nghệ của quản lý môi trường
Quản lý môi trường là tổng hợp các biện pháp, luật pháp, chính sách kinh tế, kỹ thuật, xã hội thích hợp nhằm bảo vệ chất lượng môi trường sống và phát triển bền vững kinh tế xã hội quốc gia. Các nguyên tắc quản lý môi trường, các công cụ thực hiện việc giám sát chất lượng môi trường, các phương pháp xử lý môi trường bị ô nhiễm được xây dựng trên cơ sở sự hình thành và phát triển ngành khoa học môi trường.

Nhờ sự tập trung quan tâm cao độ của các nhà khoa học thế giới, trong thời gian từ năm 1960 đến nay nhiều số liệu, tài liệu nghiên cứu về môi trường đã được tổng kết và biên soạn thành giáo trình, chuyên khảo. Trong đó, có nhiều tài liệu cơ sở, phương pháp luận nghiên cứu môi trường, các nguyên lý và quy luật môi trường.

Nhờ kỹ thuật và công nghệ môi trường, các vấn đề ô nhiễm do hoạt động sản xuất của con người đang được nghiên cứu, xử lý hoặc phòng tránh, ngăn ngừa. Các kỹ thuật phân tích, đo đạc, giám sát chất lượng môi trường như kỹ thuật viễn thám, tin học được phát triển ở nhiều nước phát triển trên thế giới.

Tóm lại, quản lý môi trường là cầu nối giữa khoa học môi trường với hệ thống tự nhiên – con người – xã hội đã được phát triển trên nền phát triển của các bộ môn chuyên ngành (Đặng Thị Hồng Phương, 2011) [5].

2.1.4. Cơ sở luật pháp của quản lý môi trường
Cơ sở luật pháp của quản lý môi trường là các văn bản về luật quốc tế và luật quốc gia về lĩnh vực môi trường.

Luật quốc tế môi trường là tổng thế các nguyên tắc, quy phạm quốc tế điều chỉnh mối quan hệ giữa các quốc gia, giữa quốc gia và tổ chức quốc tế trong việc ngăn chặn và loại trừ thiệt hại gây ra cho môi trường của từng quốc gia và môi trường ngoài phạm vi tàn phá quốc gia. Các văn bản luật quốc tế về môi trường được hình thành một cách chính thức từ thế kỉ XIX và đầu thế kỷ XX, giữa các quốc gia châu Âu, châu Mỹ và châu Phi. Từ hội nghị quốc tế về “Môi trường và con người” tổ chức năm 1972 tại Thụy Điển và sau hội nghị thượng đỉnh Rio 92 có rất nhiều văn bản luật quốc tế được soạn thảo và ký kết. Cho đến nay đã có hàng ngàn các văn bản luật quốc tế về môi trường, trong đó nhiều văn bản đã được chính phủ Việt Nam tham gia ký kết.

Trong phạm vi quốc gia, vấn đề môi trường được đề cập trong nhiều bộ luật, gần đây Nhà nước ta đã ban hành rất nhiều văn bản mới về lĩnh vực bảo vệ môi trường

- Luật bảo vệ môi trường năm 2005

- Nghị định 80/2006/NĐ - CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật bảo vệ môi trường 2005

- Nghị định 29/2011/NĐ - CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ về việc quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

- Nghị định 117/2009/NĐ - CP ngày 15/12/2011 của Chính phủ về việc xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

- Quyết định số 328/2005/QĐ - TTg ngày 12/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch quốc gia kiểm soát ô nhiễm môi trường đến năm 2011.

- QCVN 08:2008/BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ Tài nguyên Môi trường: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

- QCVN 09:2008/BTNMT ngày 31/12/2008: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm.

- QCVN 05:2009/BTNMT ngày  07/10/2009: Chất lượng không khí xung quanh  

- QCVN 26:2010/BTNMT ngày  16/12/2010: Quy chuẩn tiếng ồn

Bộ luật hình sự, hàng loạt thông tư, quy định, quyết định của các ngành chức năng về thực hiện luật môi trường đã được ban hành. Một số tiêu chuẩn môi trường chủ yếu được soạn thảo và thông qua. Nhiều khía cạnh bảo vệ môi trường được đề cập trong các văn bản khác như Luật khoáng sản, Luật dầu khí, Luật Hàng hải, Luật Lao động, Luật Đất đai, Luật Phát triển và bảo vệ rừng, Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân, Pháp lệnh về đê điều, Pháp lệnh về việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, pháp luật bảo vệ các công trình giao thông.

Các văn bản trên cùng với các văn bản về luật quốc tế được Nhà nước Việt Nam phê duyệt là cơ sở quan trọng để thực hiện công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường.

2.1.5. Cơ sở kinh tế của quản lý môi trường
Quản lý môi trường được hình thành trong bối cảnh của nền kinh tế thị trường và thực hiện điều tiết xã hội thông qua các công cụ kinh tế.

Trong nền kinh tế thị trường, hoạt động phát triển và sản xuất của cải vật chất diễn ra dưới sức ép của sự trao đổi hàng hóa theo giá trị. Loại hàng hóa có chất lượng tốt, giá thành rẻ sẽ được tiêu thụ nhanh. Trong khi đó loại hàng hóa kém chất lượng và có giá thành đắt đỏ sẽ không có chỗ đứng. Vì vậy chúng ta có thể dùng các phương pháp và công cụ kinh tế để đánh giá và định hướng hoạt động phát triển sản xuất có lợi cho công tác bảo vệ môi trường (Đặng Thị Hồng Phương, 2011) [5].

Các công cụ kinh tế rất đa dạng gồm các loại thuế, phí và lệ phí, cota ô nhiễm, quy chế đóng góp có bồi hoàn, trợ cấp kinh tế, nhãn sinh thái, hệ thống và các tiêu chuẩn ISO. Một số ví dụ về phân tích kinh tế trong quản lý tài nguyên và môi trường như lựa chọn sản lượng tối ưu cho một hoạt động sản xuất sinh ra ô nhiễm Q nào đó, hoặc xác định mức khai thác hợp lý tài nguyên tái tạo v.v…

2.2. Nội dung của công tác quản lý Nhà nước về môi trường

2.2.1. Nội dung của công tác quản lý Nhà nước về môi trường theo luật bảo vệ môi trường ban hành năm 1993
Nội dung quản lý Nhà nước về môi trường được quy định trong điều 37 Luật bảo vệ môi trường năm 1993 (Quốc hội NCHXHCNVN, 1993) [7]. Bao gồm  

1- Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường, ban hành hệ thống tiêu chuẩn môi trường;

2- Xây dựng, chỉ đạo thực hiện chiến lược, chính sách bảo vệ môi trường, kế hoạch phòng, chống, khắc phục suy thoái môi trường, ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường;

3- Xây dựng, quản lý các công trình bảo vệ môi trường, công trình có liên quan đến bảo vệ môi trường;

4- Tổ chức, xây dựng, quản lý hệ thống quan trắc, định kỳ đánh giá hiện trạng môi trường, dự báo diễn biến môi trường;

5- Thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án và các cơ sở sản xuất, kinh doanh;

6- Cấp, thu hồi giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường;

7- Giám sát, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về bảo vệ môi trường; xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường;

8- Đào tạo cán bộ về khoa học và quản lý môi trường; giáo dục, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về bảo vệ môi trường;

9- Tổ chức nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

10- Quan hệ quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

2.2.2. Nội dung của công tác quản lý Nhà nước về môi trường theo luật bảo vệ môi trường ban hành năm 2005
Nội dung của công tác quản lý Nhà nước về môi trường theo luật bảo vệ môi trường ban hành năm 2005 (Quốc hội NCHXHCNVN, 2005) [6]. Bao gồm 9 nội dung :

1. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để mọi tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân tham gia hoạt động bảo vệ môi trường. 

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động, kết hợp áp dụng các biện pháp hành chính, kinh tế và các biện pháp khác để xây dựng ý thức tự giác, kỷ cương trong hoạt động bảo vệ môi trường. 

3. Sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; đẩy mạnh tái chế, tái sử dụng và giảm thiểu chất thải.

4. Ưu tiên giải quyết các vấn đề môi trường bức xúc; tập trung xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; phục hồi môi trường ở các khu vực bị ô nhiễm, suy thoái; chú trọng bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư. 

5. Đầu tư bảo vệ môi trường là đầu tư phát triển; đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư cho bảo vệ môi trường và bố trí khoản chi riêng cho sự nghiệp môi trường trong ngân sách nhà nước hằng năm. 

6. Uu đãi về đất đai, thuế, hỗ trợ tài chính cho các hoạt động bảo vệ môi trường và các sản phẩm thân thiện với môi trường; kết hợp hài hoà giữa bảo vệ và sử dụng có hiệu quả các thành phần môi trường cho phát triển. 

7. Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, khuyến khích nghiên cứu, áp dụng và chuyển giao các thành tựu khoa học và công nghệ về bảo vệ môi trường; hình thành và phát triển ngành công nghiệp môi trường.

8. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế; thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường; khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường.

9. Phát triển kết cấu hạ tầng bảo vệ môi trường; tăng cường, nâng cao năng lực quốc gia về bảo vệ môi trường theo hướng chính quy, hiện đại.

2.3. Khái quát về tình hình của công tác quản lý Nhà nước về môi trường trên thế giới và Việt Nam

2.3.1. Tình hình quản lý môi trường trên thế giới
Trong báo cáo tổng quan về môi trường toàn cầu năm 2000, chương trình môi trường Liên Hợp Quốc (UNDP) cho biết bước sang thế kỷ XXI, khi thế giới đang giải quyết các vấn đề truyền thống về ô nhiễm môi trường nước, đất, không khí, gia tăng chất thải, suy thoái rừng, tổn thất đa dạng sinh học, suy giảm tầng ozon, biến đổi khí hậu, thì các vấn đề mới vẫn tiếp tục nảy sinh, như tác động tiềm tàng của sự phát triển và sử dụng các sinh vật biến đổi gen, sự hạn chế về giải quyết hậu quả do tiếp xúc với hóa chất tổng hợp độc hại. Báo cáo “Triển vọng môi trường toàn cầu 2000” của UNDP đã làm rõ tính bức xúc của nhiều thách thức môi trường và nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng môi trường. Những vấn đề ưu tiên là: Sự biến đổi khí hậu, suy giảm chất và lượng tài nguyên nước, suy thoái đất, nạn phá rừng và sa mạc hóa. Tiếp theo là các vấn đề xã hội: sự gia tăng dân số và biến đổi về giá trị xã hội. Nhiều nhà khoa học nhấn mạnh mối tương tác phức tạp của hệ thống khí quyển, sinh quyển, băng quyển và đại đương, sự dịch chuyển của các dòng hải lưu (UNDP, 2000) [2]. Chính vì vậy, vấn đề môi trường đang được thế giới quan tâm và các hoạt động về môi trường diễn ra đều nhằm mang lại cho chúng ta một môi trường tốt đẹp hơn.

2.3.2. Công tác quản lý Nhà nước về môi trường ở Việt Nam
Việt Nam là nước có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và có tính đa dạng cao. Do hậu quả của chiến tranh để lại cộng với mặt trái của sự phát triển kinh tế đã có tác động tiêu cực đến nguồn tài nguyên thiên nhiên, giảm đa dạng sinh học mất cân bằng sinh thái, và gây ô nhiễm môi trường. Song ngay từ đầu Đảng và Nhà nước ta đã nhận rõ được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, nên đã chú trọng nhiều đến công tác quản lý, đưa công tác bảo vệ môi trường vào cuộc sống, xây dựng hệ thống pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân, tăng cường đầu tư cho công tác quản lý bảo vệ môi trường.

Với sự giúp đỡ của UNDP và UNEP vào tháng 12 năm 1991, Việt Nam đã đăng cai và tổ chức thành công Hội nghị quốc tế về môi trường và phát triển bền vững. Hội nghị đã đưa ra bản thảo kế hoạch quốc gia về môi trường và phát triển lâu bền 1991-2000 với mục tiêu chủ yếu là tạo ra bước phát triển tuần tự của khuôn khổ quốc gia về quy hoạch và quản lý môi trường, gồm các nội dung: tổ chức, xây dựng chính sách và pháp luật môi trường… Đặc biệt vào tháng 12 năm 1993, Luật bảo vệ môi trường đầu tiên ở nước ta đã ra đời gồm 7 chương với 55 điều khoản, có ý nghĩa rất lớn trong công tác quản lý và Bảo vệ môi trường giúp công tác này đạt những hiệu quả tích cực. Song cùng với quá trình phát triển, Luật bảo vệ môi trường đã bộc lộ những điểm thiếu sót, bất cập chưa phù hợp với phát triển trong nước, khu vực và trên thế giới. Để phù hợp với những điều kiện khách quan, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và bảo vệ môi trường, ngày 29/11/2005 Luật bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006. Luật bao gồm 15 chương và 136 điều khoản. Cùng với các hoạt động bảo vệ môi trường trong nước, Việt Nam còn tham gia các công ước quốc tế có liên quan đến môi trường. 

Công tác quản lý môi trường là một công việc không thể thiếu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Việt Nam nói riêng và đối với tất cả các quốc gia khác nói chung. Vì vậy tổ chức công tác quản lý môi trường là nhiệm vụ quan trọng nhất của công tác bảo vệ môi trường. Bao gồm các mảng công việc sau đây (Nguyễn Ngọc Nông và cs, 2006) [5].

- Bộ phận nghiên cứu, đề xuất kế hoạch, chính sách, các quy định của luật pháp dùng trong công tác bảo vệ môi trường

-  Bộ phận quan trắc, giám sát, đánh giá định kỳ chất lượng môi trường.

Bộ TN&MT được thành lập ngày 05/8/2002 trên cơ sở hợp nhất các đơn vị: Tổng cục Địa chính, Tổng cục khí tượng thủy văn, cục Môi trường (Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường), cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam và Viện Địa Chất và Khoáng sản (Bộ công nghiệp) và bộ phận quản lý tài nguyên nước thuộc Cục quản lý nước và công trình thủy lợi (Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn) (Bộ Tài nguyên và môi trường, 2002) [1]. Dưới Bộ TN&MT có Cục bảo vệ môi trường và các vụ khác. Hình 2.1 là sơ đồ tổ chức quản lý Nhà nước về môi trường của nước ta
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Hình 2.1.  Sơ đồ tổ chức quản lý Nhà nước về môi trường

Bộ TNMT được chính phủ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, MT, khí tượng thủy văn, đo đạc, bản đồ, biển và đảo trong phạm vi cả nước; quản lý Nhà nước các dịch vụ công và thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn trong nước trong các lĩnh vực tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, MT, khí tượng thủy văn, đo đạc, bản đồ, biển và đảo theo các quy định của pháp luật.

2.3.3. Công tác quản lý môi trường ở tỉnh Thái Nguyên 
Theo Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên, Thái Nguyên là cửa ngõ giao lưu kinh tế xã hội giữa vùng trung du miền núi với vùng đồng bằng Bắc Bộ. Trong những năm qua, song song với việc phát triển kinh tế - xã hội, Thái Nguyên đã chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường.

Được sự giúp đỡ, hỗ trợ của Bộ, Ngành Trung ương và các tổ chức quốc tế, từ năm 1998, tỉnh thiết lập hệ thống mạng lưới quan trắc môi trường đất, nước, không khí trong toàn tỉnh, các khu vực nhạy cảm về ô nhiễm môi trường, quan trắc chất lượng hồ Núi Cốc. Các hoạt động quan trắc được thực hiện định kỳ đều đặn phục vụ cho việc theo dõi diễn biến chất lượng môi trường và báo cáo đánh giá hiện trạng môi trường hàng năm của tỉnh. Đây là những tài liệu quan trọng giúp cho các cơ quan quản lý các cấp của tỉnh đưa ra những biện pháp phù hợp hơn, kịp thời về bảo vệ môi trường.

Công tác lập và thẩm định, đánh giá tác động môi trường được coi trọng. Trong hơn 10 năm qua, trên địa bàn tỉnh đã có trên 400 cơ sở sản xuất kinh doanh đang hoạt động và các dự án đầu tư mới được hướng dẫn lập, thẩm định và phê chuẩn báo cáo ĐTM, bản đăng kí đạt tiêu chuẩn môi trường.

Công tác thanh kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản lý môi trường.

Tỉnh cũng đã tranh thủ nhiều nguồn lực từ các tổ chức quốc tế như: Dự án trồng rừng (Viện trợ của tổ chức PAM), dự án cấp nước sạch nông thôn (Viện trợ của tổ chức UNICEF); Dự án về áp dụng IPM trong sản xuất nông nghiệp (viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài); Dự án quản lý môi trường tổng hợp tỉnh Thái Nguyên và dự án nâng cao năng lực quan trắc môi trường và xử lý chất thải rắn thành phố Thái Nguyên (Viện trợ của chính phủ Vương quốc Đan Mạch); Dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên (viện trợ của chính phủ Pháp); Các chương trình hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường được triển khai có hiệu quả góp phần giải quyết nhiều vấn đề bức xúc môi trường của tỉnh.

2.3.4. Công tác quản lý môi trường ở thành phố Thái Nguyên 
Theo Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên, ngay sau khi luật bảo vệ môi trường được ban hành ngày 17/12/1993, nhiều văn bản về hướng dẫn thi hành Luật ra đời tạo nên một khuôn khổ pháp lý chung cho mọi hoạt động bảo vệ môi trường.

Để triển khai thực hiện, thành phố đã ban hành các quy định về bảo vệ môi trường: Quy định về thời gian thu gom rác, quản lý – quy hoạch – trật tự xây dựng, quản lý Nhà nước về rác thải, nước thải. Quyết định số 808/QĐ – UB của UBND tỉnh Thái Nguyên ngày 15/08/2001 ban hành quy định về trật tự xây dựng, quản lý vỉa hè, quản lý vệ sinh rác thải, nước thải trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Trong đó có nội dung mới và rất quan trọng là thực hiện xã hội hóa công tác vệ sinh, các phường tự thành lập đội vệ sinh môi trường với nguồn vốn hoạt động do dân tự đóng góp. Qua kết quả hoạt động cho thấy đây là mô hình tốt cần nhân rộng. 26/26 đơn vị phường xã thành lập đội vệ sinh. Thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức người dân, vừa nâng cao trình độ cho các cán bộ trực tiếp làm công tác môi trường. Trước đây, diện tích quét thu gom rác thải là 220.000m2, số công nhân vệ sinh môi trường đô thị chỉ có 76 người. Hiện nay thành phố tổ chức vệ sinh môi trường đô thị trên diện tích thu gom rác thải là trên 700.000m2/tháng với trên 200 công nhân, duy trì vệ sinh đường phố ban ngày là 25.628m. Thành phố chỉ đạo phải thực hiện nghiêm túc quá trình thu gom, xử lý rác thải của Bệnh viện đa khoa Trung ương, bệnh viện A, bệnh viện C…đảm bảo môi trường vệ sinh và không ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.
Trang thiết bị phục vụ cho công tác vệ sinh môi trường được tỉnh, thành phố đầu tư mua sắm đầy đủ, đáp ứng được nhiệm vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trong nhân dân.

Đến nay 18/18 phường đã có đội vệ sinh thu được 60% lượng rác thải sinh hoạt trong dân. Thông qua Đoàn thanh niên, các chi hội phụ nữ, Cựu chiến binh, Người cao tuổi…vận động mọi người làm vệ sinh khu vực nhà và khu phố nơi mình ở, tập trung rác để thuận lợi cho Công ty đô thị thu gom và đưa vào xử lý tại bãi rác của thành phố.

Công tác bảo vệ cây xanh, công viên do Công ty Quản lý đô thị đảm nhiệm. Thành phố hiện có trên 600.000 cây xanh các loại, thường xuyên tỉa cành tạo tán cho hơn 500 cây xà cừ đề phòng mưa bão đổ cây. Một số công viên, vườn hoa như: vườn hoa Đội Cấn, đài tưởng niệm anh hừng liệt sĩ, đảo trên trung tâm Gang Thép, Đồng Quang, dải phân cách trên đường Cách mạng tháng Tám… đều được cắt tỉa tạo cảnh quan thoáng mát, xanh, sạch, đẹp. Bên cạnh những đầu tư của Nhà nước, các ngành, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, đặc biệt là được sự giúp đỡ của chính phủ, thành phố còn triển khai một số dự án đầu tư nước ngoài như dự án “Nâng cao năng lực quy hoạch và quản lý môi trường đô thị” của Chính phủ Đan Mạch (DANIDA); dự án thoát nước của chính phủ Pháp tài trợ 104 triệu Frăng…

Nhờ những nỗ lực của chính quyền và người dân, thành phố Thái Nguyên cơ bản đã xanh – sạch – đẹp, tình hình vệ sinh môi trường đã đi vào nề nếp, nhân dân đã ý thức được tác dụng lớn lao của công tác vệ sinh bảo vệ môi trường.

Phần 3
ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản lý Nhà nước về môi trường tại phường Quang Trung – thành phố Thái Nguyên

- Phạm vi nghiên cứu: Công tác quản lý Nhà nước về Môi trường tại phường Quang Trung - thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2008 – 2012.

3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành

- Địa điểm: UBND phường Quang Trung - thành phố Thái Nguyên.

- Thời gian tiến hành: từ 06/02/2012 đến 30/04/2012.

3.3. Nội dung nghiên cứu 

Đề tài tiến hành nghiên cứu với 4 nội dung sau: 

- Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội

- Thực trạng môi trường

- Công tác quản lý nhà nước về môi trường tại phường

- Đánh giá chung và đề xuất về một số giải pháp

3.4. Phương pháp nghiên cứu

3.4.1. Nghiên cứu Luật và các văn bản dưới luật, các quy định có liên quan
Quá trình nghiên cứu luật, nghị định và các văn bản pháp luật có liên quan là cơ sở pháp lý tạo tiền đề cho các quá trình làm khóa luận, giúp cho các thao tác, các công việc trong quá trình thực hiện được đúng theo các quy định, làm tăng sự chính xác và độ tin cậy cho khóa luận.

Dựa vào những quy định trong các văn bản pháp luật, pháp quy của Nhà nước (Luật BVMT Việt Nam năm 2005, Nghị định 80, Nghị định 29, Thông tư 08, Thông tư 26,… và các văn bản dưới luật khác) làm tiêu chí đánh giá công tác quản lý cũng như các hoạt động bảo vệ môi trường của phường.

3.4.2. Phương pháp kế thừa
Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, tài nguyên… Thu thập các số liệu ở các cơ quan như: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên Phòng tài nguyên môi trường, Chi cục bảo vệ môi trường, Trung tâm quan trắc, Ủy ban nhân dân phường Quang Trung và các cơ quan có liên quan.

3.4.3. Phương pháp điều tra, phỏng vấn
Đề tài tiến hành lập phiếu điều tra phỏng vấn 100 hộ dân trên địa bàn phường.

Cách chọn mẫu phỏng vấn: Chọn mẫu ngẫu nhiên, chọn ngẫu nhiên các hộ dân thuộc 39 tổ trong phường Quang Trung – Thành phố Thái Nguyên.

3.4.4. Chỉ tiêu theo dõi và phương pháp lấy mẫu

* Chỉ tiêu theo dõi

- Nước mặt: pH, DO, BOD5, ΣN, ΣP, Fe, Cu, Coliform

- Nước ngầm: pH, DO, BOD5, Fe, Cu

* Phương pháp lấy mẫu

Đề tài tiến hành lấy 1 mẫu nước mặt và 1 mẫu nước ngầm.

- Cách lấy: Lấy mẫu nước theo TCVN 6663-1:2011 -  Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu và kỹ thuật lấy mẫu. Em lấy mẫu nước tại cửa ra tại phường, nơi lấy nước để sử dụng.

 - Bảo quản: Theo TCVN 6663-3:2008 - Chất lượng nước - Lấy mẫu. Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu.

3.4.5. Phương pháp phân tích

Phương pháp phân tích xác định các thông số chất lượng nước mặt thực hiện theo hướng dẫn của các tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn phân tích tương ứng của các tổ chức quốc tế : 

- Các chỉ tiêu pH, DO, TSS đo trên máy HI 9828/4

- Chỉ tiêu BOD5 phân tích bằng phương pháp pha loãng và cấy có bổ sung allylthiourea, TCVN 6001-1:2008 (ISO 5815-1:2003), Chất lượng nước - Xác định nhu cầu oxy sinh hóa sau n ngày (BODn).

- Chỉ tiêu Fe phân tích bằng phương pháp trắc phổ dùng thuốc thử 1,10 - Phenantrolin. TCVN 6177-1996 (ISO 6332-1998) Chất lượng nước - Xác định sắt.

- Chỉ tiêu coliform xác đinh bằng TCVN 6187-1-1996 (ISO 9308-1-1990) Chất lượng nước - Phát hiện và đếm vi khuẩn coliform, vi khuẩn coliform chịu nhiệt và Escherichia coli giả định.

3.4.6 Phương pháp xử lý số liệu

Phân tích đánh giá các số liệu có sẵn, các số liệu phân tích được. Tổng hợp các số liệu đó để đưa ra các nhận xét, đánh giá một cách đầy đủ, chính xác.

Phần 4
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của phường Quang Trung

4.1.1. Điều kiện tự nhiên 
4.1.1.1. Vị trí địa lý
Quang Trung là phường trung tâm của thành phố Thái Nguyên  về phía Tây có tổng diện tích tự nhiên là 201,24 ha, với mật độ dân số trung bình 11.122 người/km2, địa giới hành chính của phường tiếp giáp với các đơn vị hành chính như sau:

- Phía Bắc giáp phường Quang Vinh

- Phía Đông, Đông Bắc giáp phường Hoàng Văn Thụ

- Phía Nam giáp phường Đồng Quang

- Phía Tây giáp phường Tân Thịnh

Vị trí của phường có các trục đường huyết mạch của thành phố đi qua như trục đường Lương Ngọc Quyến, Dương Tự Minh,… thuận lợi cho việc phát triển xã hội, đặc biệt là giao thông với địa phương trong và ngoài tỉnh.

4.1.1.2. Địa hình
Mặc dù Thái Nguyên là một trong những tỉnh thuộc trung du miền núi phía Bắc địa hình tương đối cao (phần lớn là đồi núi, đồng bằng chiếm tỷ lệ tương đối thấp), nhưng thành phố Thái Nguyên nói chung và phường Quang Trung nói riêng thì địa hình tương đối bằng phẳng và thấp dần theo hướng Đông Bắc – Tây Nam, điều kiện thoát nước tương đối thuận lợi.

Về địa chất công trình, đất đai của phường được hình thành trên nền địa chất ổn định, kết cấu đất tốt. Tuy chưa có tài liệu nghiên cứu địa chất công trình, nhưng qua những công trình đã được xây dựng có thể đánh giá địa chất công trình của phường thuận lợi cho xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà cao tầng.

4.1.1.3. Khí hậu

Phường Quang Trung cũng như thành phố Thái Nguyên nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa. Trong năm có 4 mùa rõ rệt : Xuân, hạ, thu, đông.

Chế độ nhiệt: Nhiệt độ trung bình năm khoảng 22 – 230C. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khoảng 2 – 50C. Nhiệt độ cao tuyệt đối là 370C, nhiệt độ thấp tuyệt đối là 30C.

Nắng: Số giờ nắng cả năm là 1.588 giờ. Tháng 5 – 6 có số giờ nắng nhiều nhất (khoảng 170 – 180 giờ)

Lượng mưa: Trung bình năm khoảng 2007 mm/năm, tập trung chủ yếu vào mùa mưa (tháng 6, 7, 8, 9) chiếm 85% lượng mưa cả năm, trong đó có tháng 7 có số ngày mưa nhiều nhất

Độ ẩm không khí: Trung bình đạt khoảng 82%. Độ ẩm không khí nhìn chung không ổn định và có sự biến thiên theo mùa, cao nhất vào tháng 7 (mùa mưa) lên đến 86,8%, thấp nhất vào tháng 3 (mùa khô) là 70%. Sự chênh lệch độ ẩm không khí giữa 2 mùa khoảng 10 – 17%.

Gió, bão: Hướng gió thịnh hành chủ yếu vào mùa nóng là gió mùa Đông Nam và mùa lạnh là gió mùa Đông Bắc. Do nằm xa biển nên phường Quang Trung nói riêng và thành phố Thái Nguyên nói chung ít chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão.

Thủy văn: Chế độ thủy văn của phường chịu ảnh hưởng của sông Cầu nói chung. Tuy nhiên hệ thống thủy văn trực tiếp tác động trên địa bàn phường là suối Mỏ Bạch, nằm dọc theo ranh địa giới hành chính của phường về phía Tây và Tây Bắc, là nơi điều tiết nước, đồng thời cung cấp nước cho diện tích nông nghiệp còn lại của phường.
Tóm lại : Với điều kiện thời tiết khí hậu thuận lợi, phường Quang Trung cũng như thành phố Thái Nguyên ít chịu ảnh hưởng của bão và những yếu tố bất lợi khác về thời tiết, khí hậu thuận lợi để phát triển sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

4.1.2. Các nguồn tài nguyên 
4.1.2.1. Tài nguyên đất

Bảng 4.1 Hiện trạng sử dụng đất năm 2011 phường Quang Trung

	TT
	Mục đích sử dụng đất
	Mã
	Diện tích

(ha)
	Cơ cấu

%

	
	Tổng diện tích tự nhiên
	
	201,24
	

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	48,68
	24,19

	1.1
	Đất lúa nước
	DNL
	12,84
	26,38

	1.2
	Đất trồng lúa nương
	LUN
	0,00
	0,00

	1.3
	Đất trồng cây hàng năm còn lại
	HNK
	3,09
	6,35

	1.4
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	27,83
	57,17

	1.5
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	1,48
	3,04

	1.6
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	3,44
	7,07

	1.7
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	0,00
	0,00

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	149,41
	74,24

	2.1
	Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	CTS
	5,62
	3,76

	2.2
	Đất quốc phòng
	CQP
	9,71
	6,50

	2.3
	Đất an ninh
	CAN
	0,03
	0,02

	2.4
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	0,00
	0,00

	2.5
	Đất cơ sở kinh doanh
	SKC
	0,86
	0,58

	2.6
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng
	SKX
	0,00
	0,00

	2.7
	Đất cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	0,00
	0,00

	2.8
	Đất di tích danh thắng
	DDT
	0,00
	0,00

	2.9
	Đất xử lý, chôn lấp chất thải
	DRA
	0,00
	0,00

	2.10
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	TTN
	0,00
	0,00

	2.11
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	NTD
	1,35
	0,90

	2.12
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	-
	0,00

	2.13
	Đất sông, suối
	SON
	6,3
	4,22

	2.14
	Đất phát triển hạ tầng
	DHT
	60,03
	40,18

	2.15
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	0,00
	0,00

	3
	Đất chưa sử dụng
	DCS
	3.15
	1.57

	4
	Đất ở đô thị
	ODT
	65,51
	32.55


Với tổng diện tích 201,24 ha đất tự nhiên, diện tích đất chủ yếu là đất Feralit nâu vàng, phát triển trên phù sa cổ, tầng đất dày nhưng lại xuất hiện nhiều cuộn sỏi trong tầng phẫu diện, đất tơi xốp. Loại đất này thích hợp cho trồng lúa màu và cây công nghiệp hàng năm.

Mặt khác, đất đai của phường nói riêng và thành phố nói chung được hình thành trên nền địa chất tương đối ổn định, kết cấu đất tốt nên thuận lợi để xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các công trình cao tầng.

Theo như số liệu kiểm kê năm 2011, phường Quang Trung có 201,24 ha đất tự nhiên chiếm 1,06% diện tích đất tự nhiên của thành phố. Trong đó, diện tích đất được đưa vào sử dụng là 198,09 ha, chiếm 98,43% diện tích đất tự nhiên của toàn phường. Diện tích đất chưa sử dụng 3,15ha chiếm khoảng 1,57% diện tích đất tự nhiên toàn phường.

Theo hiện trạng sử dụng đất năm 2011 đất nông nghiệp có 48,68 ha, chiếm 24,19% diện tích tự nhiên. Trong đó bao gồm đất sản xuất nông nghiệp 43,76 ha chiếm 89,89% diện tích đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp 1,48 ha chiếm 3,04% diện tích đất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản 3,44 ha chiếm 7,07% diện tích đất nông nghiệp.

Diện tích đất phi nông nghiệp của phường có 83,90 ha, chiếm 41,69% diện tích tự nhiên, được sử dụng vào các loại sau: đất phát triển hạ tầng 60,03 ha; đất nghĩa trang, nghĩa địa 1,35 ha; đất sông suối và mặt nước chuyên dùng 6,30 ha. Phát triển đô thị trong tương lai đất phi nông nghiệp ngày một gia tăng.

4.1.2.2. Tài nguyên nước
a. Nguồn nước mặt 

Nguồn nước mặt chủ yếu tập trung tại các ao nằm trong khu vực dân cư, với trữ lượng khoảng 51.600m3, chủ yếu được cung cấp bởi nước mưa. Hiện nay do quá trình đô thị hóa mạnh, mặt khác hệ thống thoát nước thải vẫn chưa hoàn thiện nên tại các ao trên địa bàn phường cũng đã có dấu hiệu bị nhiễm bẩn. Đây là diện tích đất mặt nước không chỉ có vai trò nuôi trồng thủy sản mà còn rất quan trọng trong việc điều hòa sinh thái cho các khu vực dân cư. Trong tương lai, với việc mở rộng các khu dân cư cần phải chú trọng đến việc dành diện tích đất xây dựng các hồ điều hòa để đảm bảo vấn đề điều hòa môi trường sinh thái.

b. Nguồn nước ngầm

Mặc dù chưa điều tra, khảo sát đánh giá đầy đủ về trữ lượng và chất lượng nước ngầm, song qua hệ thống giếng khoan của một số hộ gia đình trong phường, cho thấy trữ lượng nước ngầm khá dồi dào cho việc khai thác sử dụng. Hiện nay, nguồn nước ngầm người dân không sử dụng trong sinh hoạt ăn uống mà chỉ sử dụng trong việc tưới cây và những việc khác….

4.1.2.3. Tài nguyên rừng
Theo kết quả kiểm kê 01/01/2011 trên địa bàn phường có 1,48ha đất lâm nghiệp, trong đó chủ yếu là rừng sản xuất (chiếm 100% đất lâm nghiệp, chiếm 0,7% tổng diện tích tự nhiên của toàn phường). Hiện nay, diện tích đất rừng sản xuất đã được giao cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng và quản lý.

4.1.2.4. Tài nguyên nhân văn

Trên địa bàn phường có 39 tổ dân phố, 3.180 hô dân với 22.383 nhân khẩu. Với đặc thù là một phường có quá trình đô thị hóa diễn ra trong thời gian dài, gắn với quá trình hình thành và phát triển của thành phố. Đã tạo ra cho dân cư trong phường một tư duy đô thị, khả năng lao động và tiếp thu các tiến bộ khoa học kỹ thuật ứng dụng vào cuộc sống một cách linh hoạt và hiệu quả, năng động và thích ứng nhanh với nền thị trường.

4.1.3. Điều kiện kinh tế – xã hội 

4.1.3.1. Tình hình kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Trong những năm gần đây nhờ có đường lối đổi mới, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, kinh tế phường Quang Trung đã có những chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng hàng năm khá lớn, năm sau tăng so với năm trước, các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra cho các ngành kinh tế đề vượt chỉ tiêu (năm 2007 giá trị sản xuất nông công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt 8,2 tỷ đồng/chỉ tiêu 8,2 tỷ đạt 100% kế hoạch; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 65,35 tấn/chỉ tiêu 50 tấn đạt 130,79% kế hoạch. Giá trị CN - TTCN đạt: 33,085 tỷ đồng/33 tỷ đồng  =  100,25% kế hoạch.

Công tác sản xuất nông nghiệp

- Tổng sản lượng lương thực có hạt : 39  tấn /33,4 tấn = 117 % kế hoạch.  

Bảng 4.2 Báo cáo tổng hợp thu ngân sách từ năm 2009 – 2011 

	TT
	Chỉ tiêu
	2009
	2010
	2011

	
	
	Thực hiện (tỉ đồng)
	Tỷ lệ

(%)
	Thực hiện

(tỉ đồng)
	Tỷ lệ

(%)
	Thực hiện

(tỉ đồng)
	Tỷ lệ

(%)

	1
	Thu ngân sách
	9,3
	122,4
	11,2
	105
	10,82
	102

	2
	Thu các loại quỹ
	0,102
	114,85
	0.096
	104
	0,105
	112

	3
	Giá trị SXCN-TTCN
	28,7
	108,4
	30,05
	102,8
	33,08
	100,25


Thu chi ngân sách

-  Thu ngân sách năm 2011 ước đạt 11.038.515.000,đ/10.792.000.000,đ = 102%  kế hoạch
- Chi ngân sách năm 2011 ước đạt; 3.590.730.109,đ/3.661.837.007,đ = 98,06% kế hoạch  và đảm bảo thực hiện chi đúng luật, kế hoạch đã được duyệt và tiết kiệm. Đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, nhất là các nhiệm vụ thường xuyên và nhiều nhiệm vụ không thường xuyên đã tổ chức trong năm 2011.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Sau 5 năm thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng bộ khóa III, Đảng bộ và mọi tầng lớp nhân dân phường luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và đạt được những thành tựu rất quan trọng, tạo được sự chuyển biến sâu sắc toàn diện trong đời sống nhân dân. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch nhanh chóng theo hướng thương mại và dịch vụ. Ngành công nghiệp trên địa bàn phường hiện nay có duy nhất nhà máy sản xuất hóa chất Z129 của Bộ Quốc Phòng. Trong những năm gần đây công nghiệp phát triển theo hướng đầu tư những ngành sử dụng nguồn lao động có trình độ và sản xuất ít gây ô nhiễm, các cơ sở sản xuất được bố trí xa khu dân cư, hạn chế phát triển các cơ sở sản xuất mới

4.1.3.2. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập

Bảng 4.3. Hiện trạng dân số và lao động của phường Quang Trung năm 2011

	STT
	Chỉ tiêu
	
Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Tổng số khẩu
	Người
	22.383

	2
	Tổng số hộ
	Hộ
	3.180

	
	Hộ nông nghiệp
	-
	-

	
	Hộ phi nông nghiệp
	-
	-

	3
	Bình quân khẩu/hộ
	Người/hộ
	6

	4
	Tỷ lệ gia tăng dân số
	%
	0.7

	5
	Bình quân được tính/người
	Người/km2
	11.122


Theo báo cáo thống kê, dân số của phường có 22.383 người, chiếm 8% dân số toàn thành phố, với 3.180 hộ (quy mô 6 người/hộ), tỷ lệ gia tăng tự nhiên dân số 0,7%. Mật độ dân số của phường là 11.222 người/km2, cao hơn nhiều so với mật độ dân số tự nhiên chung là 1.351 người/km2 của thành phố (do lượng sinh viên trường Đại học tạm trú)

Là một trong những phường đông dân nhất của thành phố Thái Nguyên, song phân bố không đồng đều. Dân số tập trung đông nhất ở các tổ dân phố phía Đông, giáp phường Hoàng Văn Thụ, khu vực có sự đô thị hóa mạnh mẽ nhất. Bên cạnh đó, dân số của phường có nhiều biến động về mặt cơ học do thường xuyên có một lượng lớn lao động nhập cư từ các nơi về làm ảnh hưởng tới việc quản lý chung trên địa bàn phường.

4.1.3.3. Quản lý đất đai – Vệ sinh môi trường
- Về quản lý xây dựng 

+ Năm 2011, Phường tiến hành kiểm tra 111 trường hợp xây dựng trên toàn Phường trong đó: 80 trường hợp xây dựng đúng quy định ; đã xử lý 23 trường hợp xây dựng sai phép  (Gồm 13 trường hợp xây dựng lấn chiếm; 05 trường hợp xây dựng sai phép; 03 trường hợp có công trình xây dựng trên đất trường Đại học Sư phạm; 02 trường hợp xây kè đá liên quan đến quy hoạch TP và suối làng Đanh) buộc tháo dỡ công trình vi phạm. Hiện toàn Phường còn 08 trường hợp vi phạm xây dựng đang giải quyết (Trong đó 02 trường hợp ở tổ 25, 01 trường tổ 24 và 05 trường hợp đổ đất vi phạm hành lang đê )

+ Đã xử lý phạt hành chính 02 trường hợp không thông báo ngày khởi công công trình (tổ 8 và 28). Tổng số tiền xử phạt là 2.500.000 đ   

+ Phối hợp kiểm tra 01 trường hợp ở tổ 38 xin hỗ trợ sửa chữa nhà. 

+ Phối hợp Phòng quản lý đô thị Thành phố kiểm tra 62 trường hợp xin cấp phép xây dựng trên toàn Phường. 

+ Phối hợp với hạt quan lý Đê thành phố kiểm tra 05 trường hợp đổ đất, đá lên mái và chân đê tại các tổ 1, 4, 5 (đã lập 07 biên bản vi phạm hành chính Luật Đê điều, đề nghị các hộ gia đình khôi phục lại hiện trạng ban đầu).

+ Tham gia giải quyết về đất đai tổ 1, 2, 4, 5, 7, 10, 13, 14, 17, 20, 22, 25, 29, 32, 34, 38, 39; Xác định chỉ giới làm đường tổ 11; Nhà văn hóa tổ 16+21; Chỉ giới xây dựng nhà tư nhân thuộc tổ 14, 11, 18 và tham gia xác định chỉ giới đất trường Đại học Sư phạm và xí nghiệp cơ khí 59.

Giải quyết việc sạt lở đất ảnh hưởng đến 01 hộ dân tổ 36; giải quyết việc san múc đất lấn chiếm vào đất Quốc phòng tổ 34.

- Về trật tự đô thị : Duy trì công tác trật tự đô thị trên toàn Ph​ường; Ký cam kết với 334 hộ gia đình cá nhân, phối hợp cùng Đội quản lý trật tự XD-GT Thành phố, công an Phường giải tỏa về trật tự đô thị theo kế hoạch, tháo dỡ 55 mái vẩy, thu giữ 478 trường hợp bán hàng trái quy định. Đã xử lý: Phạt hành chính 16 trường hợp = 2.710.000đ; Cảnh cáo 31 trường hợp; Hủy 136 trường hợp. 

Phối hợp kiểm tra xử lý 01 trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường sắt, 01 trường hợp tự ý láng xi măng lên vỉa hè đường Lê Quý Đôn, 01 trường hợp tự ý láng xi măng lên nền đường Hoàng Văn Thụ; 01 trường hợp xây dựng lên hệ thống thoát nước cống xả lũ số 2; 04 trường hợp làm vỡ nắp cống công cộng; 

Tổ chức kiện toàn và tập huấn cho 39 tổ tham gia quản lý đất đai XD, mỹ quan đô thị - Vệ sinh môi trường; Lập kế hoạch và bàn giao xong với  các tổ dân phố 1, 2, 10, 12, 13, 19, 20, 25 duy trì công tác trật tự mỹ quan đô thị.

Lập kế hoạch hàng tuần phối hợp với các tổ tham gia quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị và VSMT ở các tổ  dân phố số Liên hệ xắp xếp điểm đỗ xe phục vụ Liên hoan Trà Quốc tế lần thứ nhất Thái Nguyên – Việt Nam. Ký 74 cam kết với các hộ kinh doanh bán hàng trên các trục đường Đê Mỏ Bạch, Lê Quý Đôn, Dương Tự Minh, Lương Ngọc Quyến, Hoàng Văn Thụ và Quang Trung (tổ 1, 2, 4, 10, 12, 13, 19, 20, 25, 26, 32, 33) để góp phần vào thành công của Liên hoan Trà Quốc tế lần thứ nhất - Thái Nguyên Việt Nam  2011.

- Công tác thu gom rác thải

+ Duy trì thu gom rác trên địa bàn; có 39/39 tổ dân phố được thu gom rác thải, ký xong hợp đồng với các cơ quan đơn vị, trường học đóng trên địa bàn.

+ Triển khai mua bảo hiểm y tế cho công nhân; Hoàn thành thu phí  VSMT năm 2011. Tiếp tục rà soát quản lý công tác thu phí VSMT,  tăng lương cho công nhân từ 1 triệu đồng lên 1,2 triệu đồng.  

+ Kiện toàn lại đội ngũ công nhân thu gom rác thải; Phối hợp với Hội phụ nữ Phường thu phí VSMT; Làm việc với Phòng Quản lý Đô thị, công ty Đô thị về việc thêm điểm để rác .

+ 100% công nhân đội thu gom rác tham gia hưởng ứng ngày ra quân Vì môi trường xanh sạch đẹp; Kiểm tra công tác tổng VSMT ở tổ dân phố.

+ Thông báo tới 39/39 tổ dân phố về quy định thời gian tập kết  thu gom rác và điều chỉnh mức thu phí  VSMT .

4.1.3.4. Lĩnh vực Văn hóa xã hội
+ Thực hiện tiêm phòng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi: 259 trẻ; tiêm phòng vac xin cho Phụ nữ có thai: 224 người; Tiêm phòng viêm Não Nhật bản B cho trẻ 13 - 36 tháng. Triển khai chương trình uống vitamin A và uống thuốc tẩy giun cho trẻ từ 6 – 60 tháng được 1.272 trẻ

+ Khám và điều trị cho 6.500 bệnh nhân, quản lý và cấp thuốc điều trị cho 54 bệnh nhân tâm thần động kinh; khám sức khỏe cho học sinh trung học cơ sở, tiểu học, mầm non; cho học sinh 02 trường tiểu học trên địa bàn uống thuốc tẩy giun theo định kỳ.

+ Tổ chức lớp học kiến thức Vệ sinh an toàn Thực phẩm (VSATTP) cho các cơ sở kinh doanh – chế biến thực phẩm: 130 người; Tổ chức khám sức khỏe VSATTP cho 162 người và đã tổ chức kiểm tra 73 quầy; Lập biên bản vi phạm hành chính đưa về Phường 03 cơ sở. Tổng tiền phạt: 1.100.000đ nộp kho bạc Nhà nước TP Thái Nguyên. 

+ Phối hợp với sở y tế  khám sàng lọc ung thư cổ tử cung giai đoạn đầu cho  phụ nữ

+ Phối hợp  với Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Tỉnh khám xét nghiệm và điều trị cho các đối tượng mại dâm phòng các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

+ Thực hiện tốt công tác phòng dịch.

+ Công tác Dân số - KHHGĐ: Họp giao ban định kỳ hàng tháng; Tập huấn CTV dân số; Đối sổ hộ mới điều tra lại dân số các tổ. Hoàn thành các chỉ tiêu về Dân số  KHHGĐ; Không có người sinh con thứ 3.

- Công tác giáo dục: Các trường thuộc Phường quản lý hoàn thành xuất sắc năm học 2010 – 2011 kết quả như sau:

+ Trường THCS Quang Trung: Tổng số học sinh là: 792 học sinh, trong đó học sinh giỏi 316 = 39,8 %; học sinh tiên tiến: 330 = 41,7 %; học sinh trung bình 144 = 18,2 %; học sinh yếu 2 = 0,3 %.Trường được suy tôn là đơn vị Lá cờ đầu và được UBND Tỉnh tặng bằng khen. 

+ Trường tiểu học Thống Nhất: Tổng số học sinh: 301 em có 02 em khuyết tật: Trong đó học sinh giỏi 216 = 71,8 %; học sinh tiên tiến: 66 = 21,9 %; học sinh trung bình 19 = 6,3%. Đạt trường tiến tiến cấp Thành phố.

+ Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân :

Tổng số học sinh: 1257 em: Trong đó học sinh giỏi 1180 = 94 %; học sinh tiên tiến: 58 = 4,5 %; học sinh trung bình 19 = 1,5%. Đạt trường tiên tiến xuất sắc cấp Thành phố, được UBND Tỉnh tặng bằng khen và Bộ giáo dục đào tạo tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. 

+ Trường mầm non Quang Trung:  có 529 cháu (Trong đó có 508 cháu= 96%  đạt kênh A; 12 cháu = 2,3 %  đạt kênh B; và 09 cháu = 1,7 % cân năng cao hơn tuổi. Trường đạt tiến tiến xuất sắc cấp Thành phố, được UBND Tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

- Trạm truyền thanh:

 Xây dựng phương án quản lý, sửa chữa loa truyền thanh của phường.

- Công tác khác

Tặng quà tết của Chủ tịch nước, Thành phố, Phường, ngân hàng đầu tư, Doanh nghiệp áo Cưới Việt Phượng, Hội Doanh nghiệp Phường, quà Hội chữ thập đỏ, quà của Quỹ bảo trợ trẻ em Thành phố, quà của Phường, quà cứu trợ của Thành phố với tổng số 1306 xuất = 180.070.000đ.

Tổ chức trực tết, tổ chức lễ ra quân trồng cây đô thị “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”  tại nhà văn hóa tổ 10,11,12, tham gia tết trồng cây do TP tổ chức; 

Triển khai hướng dẫn thi đua và kế hoạch năm 2011; Hướng dẫn thu nộp 6 loại quỹ được 128.720.000đ, quỹ Quốc Phòng An ninh được: 49.790.000,đ; Ủng hộ nhân dân Nhật Bản bị động đất sóng thần được: 85.225.000,đ.

Tổng kinh phí đóng góp xây dựng nhà văn hóa Phường 02 đợt là : 588.480.000đ.

Tổ chức thành công Lễ đón bằng y tế đạt chuẩn Quốc gia và khánh thành nhà văn hóa Phường.

Xét tuyển thành viên tổ quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị và VSMT của Phường.

Tổ chức thành công  cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Kiện toàn công tác tổ chức UBND, phân công nhiệm vụ cho thành viên của UBND nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Triển khai các hoạt động phục vụ Liên hoan Trà quốc tế lần thứ nhất Thái Nguyên – Việt Nam 2011.

Thực hiện công tác giám sát của HĐND phường theo kế hoạch về cấp giấy chứng nhận QSD đất tổ 25, công tác thu ngân sách 9 tháng đầu năm 2011; công tác cai nghiện năm 2011.

4.2. Thực trạng môi trường của phường 

4.2.1. Môi trường không khí
Các tác nhân chính có khả năng gây ô nhiễm môi trường không khí của phường được tổn hợp trong bảng sau:

Bảng 4.4. Các tác nhân ô nhiễm không khí

	Thứ tự
	Tác nhân

	1
	Khí thải từ các hoạt động giao thông

	2
	Bụi từ các công trình đang thi công

	3
	Các cơ sở sản xuất kinh doanh

	4
	Sử dụng than tổ ong

	5
	Tác nhân bên khác


Nhìn vào bảng 4.4 chúng ta nhận thấy: Các tác nhân gây ô nhiễm của phường Quang Trung cũng giống với những tác nhân chung gây ô nhiễm cho thành phố Thái Nguyên. Với những nguồn gây ô nhiễm chính là khí thải từ các hoạt động giao thông và chất thải từ các cơ sở sản xuất kinh doanh.

Quang Trung là phường trung tâm của thành phố Thái Nguyên phía Bắc giáp với phường Quang Vinh. Phía Đông, Đông Bắc giáp với phường Hoàng Văn Thụ. Phía Nam giáp với phường Đồng Quang. Phía Tây giáp với phường Tân Thịnh. Vị trí của phường có trục đường huyết mạch của thành phố đi qua như trục đường Lương Ngọc Quyến, Dương Tự Minh,… là nơi giao thông tấp nập nhất của thành phố. Chính vì thế bụi đường, khí thải của các phương tiện tham gia giao thông là nguồn gây ô nhiễm đầu tiên và đáng kể nhất cho môi trường không khí của phường.

Bên cạnh đó, Thái Nguyên là một trong những thành phố công nghiệp của cả nước nên thành phố nói chung và các phường, xã trên địa bàn thành phố (trong đó có phường Quang Trung) nói riêng thì môi trường không khí cũng chịu ảnh  hưởng tương đối lớn, trong đó chủ yếu là ô nhiễm tiếng ồn và ô nhiễm bụi là chính.

Với đặc thù là một thành phố trẻ đang trên đường phát triển nên mật độ xây dựng cao, điều này góp phần làm tăng hàm lượng bụi trong môi trường không khí (do các phương tiện vận chuyển cũng như các thiết bị xây dựng và các công trình không đảm bảo tiêu chuẩn chống bụi: vận chuyển nguyên liệu không có dụng cụ che phủ…). Không chỉ các dự án lớn, việc xây dụng của nhân dân trong phường mấy năm gần đây cũng tăng mạnh mẽ. Vật liệu xây dựng để ngổn ngang không được che đậy, bụi bay làm ảnh hưởng tới môi trường không khí.

Thái Nguyên được biết đến là thủ phủ của ngành công nghiệp nặng mà trong đó tiêu biểu là ngành công nghiệp gang thép, là trung tâm kinh tế của vùng Tây Bắc nên mật độ giao thông tương đối lơn, tần suất tham gia giao thông cao. Điều này dẫn đến cường độ tiếng ồn trong không khí cũng tương đối cao so với TCVN.

Ngoài ra, chúng ta còn phải kể đến việc sử dụng than tổ ong trong nhân dân, dù với mục đích sinh hoạt hay kinh doanh cũng làm ảnh hưởng tới môi trường không khí của phường.

Theo số liệu điều tra tại địa bàn phường (phiếu điều tra, phỏng vấn) hiện trạng môi trường không khí theo phản ánh của người dân trên địa bàn phường được thể hiện qua bảng sau:

Bảng 4.5. Ý kiến của người dân về tình trạng môi trường không khí 
tại phường Quang Trung

	Tình trạng môi trường không khí
	Ô nhiễm

(%)
	Không ô nhiễm

(%)
	Ý kiến khác

(%)

	Ý kiến người dân
	64
	30
	6


Qua bảng 4.5 ta thấy: 64% số hộ dân được phỏng vấn cho rằng môi trường không khí đã bị ô nhiễm, 30% số hộ dân cho rằng môi trường không khí tại phường vẫn tốt - không bị ô nhiễm, và 6% số hộ có câu trả lời khác. Đa phần số hộ dân có câu trả lời “ô nhiễm” đều nằm gần các trục đường giao thông chính có tình trạng khói bụi của các phương tiện giao thông hoặc nằm gần các điểm tập kết rác của phường. Ngược lại những khu vực có câu trả lời “không ô nhiễm” đều nằm ở những nơi dân cư thưa thớt, không thuộc mặt đường chính và không nằm gần những địa điểm tập kết rác của phường.

4.2.2. Môi trường nước
Nhìn chung hiện trạng môi trường nước trên địa bàn phường đều tương đối tốt về chất lượng nước cho các mục đích sử dụng khác nhau như: Tiêu chuẩn Việt Nam về nước mặt, Quy chuẩn Việt Nam đối với chất lượng nước ngầm, hay quy chuẩn đối với nước phục vụ mục đích tưới tiêu trong nông nghiệp.

- Môi trường nước mặt

Nước mặt trên địa bàn phường chủ yếu tồn tại ở một số hồ điển hình như: Ở một số ao hồ trên địa bàn phường trong những năm gần đây có hiện tượng bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nguyên nhân ô nhiễm chủ yếu của tầng nước mặt là do rác thải và nước thải sinh hoạt. Đặc biệt là nước thải sinh hoạt của người dân chưa qua xử lý mà được đổ trực tiếp ra ao, hồ trên địa bàn phường.

Kết quả phân tích tổng hợp của các mẫu nước mặt trên địa bàn phường được thể hiện qua bảng 4.6.

Bảng 4.6. Kết quả phân tích nước mặt của phường Quang Trung

	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 08:2008/BTN&MT

	
	
	
	A1
	A2
	B1
	B2

	pH
	-
	7,6
	6-8,5
	6-8,5
	5,5-9
	5,5-9

	DO
	Mg/l
	1,9
	> 6
	> 5
	> 4
	> 2

	BOD5
	Mg/l
	4,418
	4
	6
	15
	25

	ΣN
	Mg/l
	8,16
	2
	5
	10
	15

	ΣP
	Mg/l
	0,28
	0,1
	0,2
	0,3
	0,5

	Fe
	Mg/l
	0,198
	0,5
	1
	1,5
	2

	Cu
	Mg/l
	0,010
	0,1
	0,2
	0,5
	1

	Coliform
	MPN/100ml
	2700
	2500
	5000
	7500
	10000


Ghi chú :

A1 - Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt và các mục đích khác như loại A2, B1 và B2.

A2 -  Dùng  cho  mục  đích  cấp  nước  sinh  hoạt  nhưng  phải áp  dụng công nghệ xử lý phù hợp; bảo tồn động thực vật thủy sinh, hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2.

B1 -  Dùng  cho  mục  đích  tưới  tiêu  thủy  lợi  hoặc các  mục  đích  sử dụng  khác  có  yêu  cầu  chất  lượng  nước  tương  tự  hoặc  các  mục  đích  sử dụng như loại B2. B2 -  Giao  thông  thủy  và các mục đích khác với yêu cầu nước chất lượng thấp.
Hình 4.1 Biểu đồ thể hiện chất lượng nước mặt phường Quang Trung

Nhìn vào bảng 4.6 và hình 4.1 ta thấy : Chất lượng môi trường nước mặt tại địa bàn phường vẫn tốt khi so sánh với mục A2 của QCVN 08:2008/BTNMT (A2 -  Dùng  cho  mục  đích  cấp  nước  sinh  hoạt  nhưng  phải áp  dụng công nghệ xử lý phù hợp; bảo tồn động thực vật thủy sinh, hoặc các mục đích sử dụng trong cột B1, B2). Khi so sánh với mục A2 QCVN08:2008/BTNMT các thông số ô nhiễm vẫn nằm trong ngưỡng cho phép. Thậm chí, một số chỉ tiêu đánh giá còn cho thấy, lượng nước mặt tại phường có thể sử dụng cho sinh hoạt khi so sánh với mục A1 trong QCVN 08:2008. Cụ thể, chỉ tiêu pH = 7,6 nằm trong khoảng 6 - 8,5, ngưỡng có thể sử dụng cho sinh hoạt. Ngoại trừ, chỉ tiêu DO = 1,9 mg/l không đạt tiêu chuẩn cho phép, các chỉ tiêu khác đều đạt tiêu chuẩn. Sở dĩ có điều này vì nhiệt độ của nước trong thí nghiệm (vào mùa hè) là khá lớn – 29,80C gây ra hiện tượng bão hòa oxi làm giảm lượng DO trong nước. Hàm lượng coliform trong nước mặt tại phường là 2700 lớn hơn mục A1 – sử dụng cho sinh hoạt nhưng nằm trong ngưỡng 5000 của mục A2 – sử dụng cho sinh hoạt sau khi đã xử lý.

Tóm lại, chất lượng nước mặt tại địa bàn phường Quang Trung là tương đối tốt, có thể sử dụng làm nước sinh hoạt khi đã được xử lý.
- Môi trường nước ngầm

Kết quả phân tích tổng hợp của các mẫu nước ngầm trên địa bàn phường được thể hiện qua bảng 4.7.

Bảng 4.7. Kết quả phân tích nước ngầm của phường Quang Trung 

	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 09:2008/BTN&MT

	pH
	-
	5,01
	5,5 – 8,5

	TDS
	Mg/l
	79
	1500

	DO
	Mg/l
	1,11
	-

	BOD5
	Mg/l
	1,638
	-

	Fe
	Mg/l
	0,525
	5

	Cu
	Mg/l
	0,170
	1,0
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Hình 4.2 Biểu đồ biểu thị chất lượng nước ngầm tại phường Quang Trung

Qua bảng 4.7 và hình 4.2 ta thấy: pH trong nước ngầm – 5,01 không đạt tiêu chuẩn cho phép về pH trong nước ngầm, thấp hơn so với ngưỡng thấp nhất của QCVN 09:2008/BTN&MT là 5,5. Nước ngầm tại địa bàn phường có hiện tượng acid hóa. Hàm lượng Fe và Cu đều đạt tiêu chuẩn cho phép.

Nhìn chung, chất lượng nước ngầm tại địa bàn phường vẫn có thể đưa vào khai thác sử dụng.
4.2.3. Môi trường đất
Mặc dù là một trong những phường trung tâm của Thành phố Thái Nguyên nhưng trên địa bàn phường Quang Trung vẫn còn một diện tích đáng kể đất nông nghiệp (theo số liệu kiểm kê năm 2011 thì trên địa bàn phường chiếm khoảng 24,19% diện tích đất tự nhiên của toàn phường). Như vậy ta có thể thấy hoạt động sản xuất nông nghiệp vẫn chiếm một tỷ lệ nhất định trong cơ cấu kinh tế của phường. Mặt khác trong những năm gần đây cùng với sự phát triển khoa học, công nghệ sản xuất nông nghiệp ngày càng mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với những năm trước đây. Tuy nhiên điều này cũng đi đôi với việc môi trường sinh thái cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong đó có môi trường đất. Chính việc sử dụng nhiều phân bón hóa học và thuốc trừ sâu dẫn trong sản xuất nông nghiệp dẫn đến môi trường đất ngày càng bị suy thoái.
Cùng với sức ép của dân số (dân số ngày càng tăng trong những năm trở lại đây) đã góp phần giảm sức sản xuất của đất, làm đất bị suy thoái nghiêm trọng (do người dân phải thâm canh tăng vụ/năm để đáp ứng nhu cầu về lương thực). Nguồn nước bị ô nhiễm do chất thải sinh hoạt của người dân ngấm vào đất cũng gây nên tình trạng ô nhiễm đất của phường. Ngoài ra, còn phải kể đến lượng chất thải sinh hoạt thải ra môi trường hay khu chôn lấp tự phát của các hộ dân trong phường.
Ngoài hoạt động sản xuất nông nghiệp đang góp phần vào làm ô nhiễm và suy thoái môi trường đất thì các hoạt động sản xuất phi nông nghiệp khác cũng góp phần đáng kể vào chất lượng môi trường đất hiện nay của phường.
4.3. Công tác quản lý Nhà nước về môi trường

4.3.1. Bộ máy quản lý môi trường của phường
Là một trong những phường trung tâm của thành phố, công tác quản lý môi trường đã được triển khai từ khá sớm và phát triển đặc biệt mạnh trong những năm gần đây.
Hình 4.3. Bộ máy quản lý nhà nước về môi trường phường Quang Trung

Trước đây, công tác môi trường của phường được 1 cán bộ địa chính kiêm nhiệm, với sự thay đổi của Luật bảo vệ môi trường 2005, tới nay phường đã bố trí 4 cán bộ phụ trách trong công tác môi trường. Công tác môi trường của phường từ đó đã được cải thiện rõ rệt. Các hoạt động thu gom, tiêu hủy rác được tiến hành thường xuyên, hiệu quả. Công tác tuyên truyền, phát động các chiến dịch, phong trào bảo vệ môi trường tăng về cả số lượng và chất lượng. Điển hình là các phong trào như: Triển khai kế hoạch vệ sinh môi trường trên địa bàn Phường nhân hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6.

Cán bộ phụ trách môi trường của phường có trách nhiệm thu phí, lệ phí môi trường, trả lương cho công nhân, chăm lo đời sống cho công nhân thu gom rác,… Ngoài ra, cán bộ phụ trách môi trường còn có nhiệm vụ quản lý về mặt nhân sự các công nhân thu gom rác thải của phường và trực tiếp đi hiện trường kiểm tra việc chấp hành bảo vệ môi trường của các cá nhân, hộ gia đình, cơ quan, xí nghiệp, nhà hàng, khách sạn,..vv  trên địa bàn. Tất cả các sự cố về môi trường được các cán bộ ghi nhận, tìm hiểu, giải quyết trong thẩm quyền hoặc báo cáo lên trên để kịp thời xử lý. Các cán bộ phụ trách môi trường của phường đều có trình độ cao đẳng, trung cấp. Hàng năm thường xuyên tham gia các khóa đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao chuyên môn, phục vụ cho công tác quản lý về môi trường.

Trong quá trình công tác, các cán bộ đã hoàn thành rất tốt công việc được giao, góp phần giúp cho môi trường của phường xanh, sạch, đẹp.

Như vậy, ta có thể thấy phường đã dành sự sự quan tâm đúng mực đến công tác bảo vệ môi trường khi bố trí 4 cán bộ, mỗi người phụ trách một mảng công tác.

Tuy nhiên, các cán bộ môi trường đều là đội ngũ cán bộ, công chức trẻ còn thiếu kinh nghiệm trong việc xem xét, giải quyết  những công việc liên quan đến cơ chế, chính sách, hay trong công tác hòa giải những vụ tranh chấp, khiếu nại về môi trường ở phường.

4.3.2. Nhân lực công tác thu gom chất thải

Bảng 4.8. Nhân lực trong công tác thu gom chất thải
 của phường Quang Trung
	Năm
	Cán bộ phụ trách
	Công nhân thu gom rác

	
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Loại hợp đồng
	Lương tháng

(VND)

	
	
	
	Số lượng
	Tuổi TB
	Số lượng
	Tuổi TB
	
	

	2008
	2
	0
	5
	40
	13
	40
	Ngắn hạn
	950.000

	2009
	2
	0
	7
	38
	12
	37
	Ngắn hạn
	1.000.000

	2010
	3
	0
	7
	38
	13
	37
	Ngắn hạn
	1.100.000

	2011
	3
	0
	9
	38
	15
	37
	Ngắn hạn
	1.200.000

	2012
	4
	0
	9
	38
	17
	37
	Ngắn hạn
	1.200.000


Nhìn vào bảng 4.8 chúng ta thấy: Số lượng công nhân thu gom rác tăng lên theo các năm. Điều này cũng phản ánh đúng tình trạng chất thải rắn phát sinh tại phường – tăng dần từ năm 2008 – 2012. Độ tuổi trung bình của lực lượng công nhân thu gom rác cũng phản ánh khối lượng và mức độ nguy hại của công việc thu gom chất thải tại phường.

Hiện tại, tổ thu gom rác thải của phường có tất cả 26 thành viên, 17 nữ và 9 nam. Lao động dưới hình thức hợp đồng ngắn hạn từng năm một. Họ đa số là những người lao động phổ thông, tham gia và tổ vệ sinh để có thêm thu nhập.

Mỗi thành viên hiện tại được hưởng mức lương 1.200.000 vnd/tháng. Tiền lương được tăng hàng năm, ngoài ra còn có phụ cấp, các chế độ bảo hiểm, thăm ốm,… bảo hộ lao động được trang bị đầy đủ.

Tổ vệ sinh trong những năm qua luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ cho khu phố luôn sạch sẽ.

Tuy nhiên, việc phường nằm trong trung tâm của thành phố và có những khu tập trung đông dân cư vì thế việc thu gom rác thải vẫn còn nhiều khó khăn. Tiền công của công nhân thu gom rác vẫn còn thấp, tính chất công việc độc hại nên số người tham gia vào tổ không ổn định.

4.3.3. Cơ sở vật chất phục vụ công tác bảo vệ môi trường

Bảng 4.9. Cơ sở vật chất phục vụ công tác bảo vệ môi trường

	Năm
	Xẻng, cuốc, cào chổi, hót rác..
	Xe rác
	Thùng rác

	2008
	90
	43
	9

	2009
	110
	46
	12

	2010
	120
	46
	16

	2011
	120
	52
	22


Hiện nay phường đã đầu tư được 52 xe rác đẩy tay và 22 thùng rác công cộng đặt rải rác tại phường. Như vậy, mỗi công nhân phụ trách 2 xe rác và các dụng cụ cần thiết như chổi, hót rác,…Là phường trung tâm của thành phố nên trong địa bàn không có các hố rác lớn, hay nhà máy xử lý rác thải. Mọi chất thải sinh hoạt của người dân đều được tổ vệ sinh thu gom, vận chuyển đến địa điểm tập kết lên xe rác của công ty Đô thị Thái Nguyên chở ra bãi rác của thành phố xử lý, chôn lấp.

Đặt 07 thùng rác công cộng trên trục đường Hoàng Văn Thụ và bàn giao cho tổ dân phố và các hộ dân liên quan tham gia quản lý.

Sử dụng thùng rác công cộng hiện nay vẫn chưa trở thành thói quen của người dân. Trong thời gian đầu thậm chí còn xảy ra các tình trạng như mất trộm các thùng rác công cộng, đổ rác ngay bên cạnh thùng rác công cộng,… Hiện tại một số bộ phận nhân dân đã có ý thức sử dụng các thùng rác công cộng và tham gia bảo vệ môi trường. Phường cần có các biện pháp sử dụng có hiệu quả các thùng rác này hơn, nhằm giữ vệ sinh đường phố.

Về cơ sở hạ tầng, hệ thống thoát nước thải, nước mưa trên địa bàn đã xuống cấp và không đáp ứng được yêu cầu. Hiện tượng đường giao thông ngập úng tại khu vực cổng phụ trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, đường Lê Quý Đôn, từ nhiều năm nay đã là vấn đề nhức nhối của thành phố, mặc dù đã có nhiều biện pháp khắc phục, tình trạng ngập úng có giảm đi nhưng không triệt để. Vào những ngày mưa lớn, nước mưa cùng với nước thải và rác thải vẫn ngập khoảng 30 – 40 cm. Tuy sau đó nước được thoát đi rất nhanh nhưng vẫn gây khó khăn cho việc đi lại và buôn bán kinh doanh của người dân khu vực ngập úng.

4.3.4. Công tác thu gom chất thải
4.3.4.1. Các nguồn phát sinh chất thải

Trong những năm gần đây, lượng phát sinh rác sinh hoạt tại huyện từ các nguồn khác nhau ngày càng đa đạng và gia tăng về mặt khối lượng: như rác thương nghiệp, rác quét đường trước đây ít thì những năm gần đây mức độ gia tăng ngày càng cao. 

Tại hầu hết các đô thị, khối lượng CTR sinh hoạt chiếm 60 - 70% tổng lượng CTR đô thị (một số đô thị, tỷ lệ này có thể lên đến 90%). Kết quả nghiên cứu về lượng phát sinh CTR ở các đô thị cho thấy, tổng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh từ đô thị có xu hướng tăng, trung bình từ 10 - 16% mỗi năm. Nguồn phát sinh chất thải tại phường Quang Trung được thể hiện cụ thể bảng 4.10:
Bảng 4.10. Tỷ lệ phần trăm các nguồn phát sinh chất thải

	STT
	Nguồn phát sinh
	Khối lượng (tấn/ngày)
	%

	1
	Hộ dân
	19,02
	35,31

	2
	Đường phố, Bến xe
	10,61
	19,69

	3
	Công sở
	2,78
	5,16

	4
	Chợ (Đồng Quang, Ga, Sư Phạm)
	12,05
	22,37

	5
	Thương nghiệp, Doanh nghiệp
	9,4
	17,47

	
	Tổng phát sinh
	53,86
	100


Nguồn rác từ các hộ dân là lớn nhất – 19,02 tấn/ngày chiếm 35,31%, trong đó chủ yếu là rác thải sinh hoạt của người dân. Tiếp theo là các chợ trong phường – 12,05 tấn/ngày. Trong đó, Đồng Quang là chợ thải ra nhiều rác nhất – 6,03 tấn/ngày. Sau đó lần lượt là Ga, Sư Phạm – 3,02 tấn/ngày; 3 tấn/ngày. Chợ Đồng Quang là chợ lớn nhất của phường nên phát sinh lượng chất thải lớn nhất. Rác thải phát sinh tại đường phố và bến xe chiếm 19,09% tổng lượng rác thải phát sinh tương ứng với 10,61 tấn/ngày. Trong đó, lượng rác phát sinh từ bến xe là 2,78 tấn/ngày. Chủ yếu là rác thải sinh hoạt của những hộ kinh doanh tập trung quanh khu vực bến xe của phường.

4.3.4.2. Khối lượng và thành phần chất thải phát sinh

Khối lượng chất thải phát sinh của phường trong năm 2011 theo số liêụ thống kê được thể hiện ở bảng 4.11.

Bảng 4.11. Khối lượng chất thải phát sinh năm 2011 
của phường Quang Trung

	Đơn vị
	Dânsố

(người)
	Lượng rác bình quân/người/ngày

(kg/người/ngày)
	Khối lượng rác

(tấn/ngày)

	Phường Quang Trung
	22.383
	0,85
	19,02


Khối lượng rác thải bình quân/người/ngày của phường là 0,85kg. Lượng rác thải này cao hơn so với lượng rác thải bình quân/người/ngày của cả nước theo báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2010 là 0.25kg/người/ngày.

Thành phần rác tại các nguồn phát sinh trên mang tính chất phát thải là khác nhau, dẫn đến thành phần trong rác thải cũng khác nhau:

Thành phần chất thải rắn của phường Quang Trung được thể hiện qua bảng 4.12.

Bảng 4.12. Thành phần rác thải của phường Quang Trung

	TT
	
Thành phần rác thải
	Tỷ lệ (%)

	1
	Chất hữu cơ
	60

	2
	Giấy
	2

	3
	Nhựa, nilon
	4

	4
	Thủy tinh
	1

	5
	Gạch, đá, sỏi, bê tông, xỉ than
	7

	6
	Kim loại, đồ hộp
	2

	7
	Các chất khác
	24


 Từ kết quả điều tra của bảng 4.12, chúng ta có thể thấy thành phần chất thải chủ yếu của phường là chất thải hữu cơ – chiếm 60% lượng chất thải của  phường, tiếp theo là lượng chất thải khác (chất thải công nghiệp) chiếm 24% và các chất khác.

Toàn bộ chất thải không được phân loại mà đem đi chôn lấp toàn bộ cũng là một sự lãng phí, tốn kém. Trong thành phần rác thải, ta thấy có thể tái chế, tái sử dụng một lượng khá lớn. Phường cần có sự phân loại để tiết kiệm nguồn tài nguyên này, đồng thời cần có những biện pháp xử lý hiệu quả hơn.

4.3.4.3. Công tác thu gom rác thải tại phường

Công tác thu gom rác thải tại phường đạt tới 95%. Công tác thu gom được tiến hành theo trình tự như sau: Công nhân thu gom rác được phân công tới từng tổ, trên các trục đường để thu gom rác thải. Sau đó, đưa đến các địa điểm tập kết rác. Cuối cùng, xe chở rác của Công ty Môi trường Xanh – Đô thị chở rác ra vị trí chôn lấp, thải bỏ.

Bảng 4.13. Địa điểm tập kết rác thải của phường Quang Trung

	Số điểm tập kết
	Địa điểm tập kết

	1
	Khu vực cổng sau Trường Đại Học Sư phạm

	2
	Khu vực Phòng Công an Cứu hỏa

	3
	Khu vực cổng Bến xe

	4
	Khu vực cổng Nguyễn Viết Xuân


Các địa điểm tập kết rác của phường kể trên đều có những thuận lợi và hạn chế nhất định.

Thuận lợi

Các địa điểm tập kết rác của phường nằm trên trục đường giao thông chính, thuận lợi cho công tác thu gom và vận chuyển đến bãi rác của thành phố.

Những vị trí tập kết rác được bố trí cách nhau khá đều, thuận lợi cho việc tập kết rác, tránh xảy ra tình trạng có vị trí tập kết bị quá tải.

Hạn chế

Những vị trí tập kết rác này đều nằm trên trục đường chính, tuy đã có điều chỉnh về thời gian thu gom và vận chuyển rác (ban đêm) nhưng vẫn gây ảnh hưởng đến giao thông, khu dân cư và gây mất mỹ quan đô thị. Tuy nhiên trước mắt phường không có nhiều sự lựa chọn cho các địa điểm tập kết rác thải, vẫn chỉ có thể khắc phục bằng cách cẩn thận hơn trong công việc vận chuyển, ….

Khu vực tập trung rác có lượng rác tồn đọng không lớn nhưng cũng là nơi có thể chứa và lây lan những mầm bệnh cũng như ruồi muỗi. Đặc biệt, việc tập kết rác còn gây ô nhiễm về mùi cho các hộ dân gần đó cũng như người tham gia giao thông. Phường cần có những biện pháp xử lý mùi ngay sau khi việc thu gom được diễn ra.

4.3.5 Đầu tư tài chính trong công tác bảo vệ môi trường

Đầu tư tài chính là vấn đề thiết yếu và không thể thiếu để có thể duy trì và bảo vệ môi trường tốt hơn. Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường sống của cộng đồng dân cư cũng như môi trường sống của từng hộ gia đình, thông qua tuyên truyền cổ động của các phương tiện thông tin đại chúng và của UBND phường thì mỗi hộ gia đình đều rất có ý thức trong việc bảo vệ môi trường chung của cộng đồng. Tất cả các hộ gia đình đều tham gia đóng góp quỹ vệ sinh của phường. Mức thu phí hiện nay trên địa bàn phường là:

- Đối với hộ không kinh doanh : 2000đ/khẩu/tháng.

- Đối với các cơ sở sản xuất trên địa bàn phường tùy theo quy mô và loại hình mà áp dụng các mức phí khác nhau.

- Các khoản chi phí cho công tác

Bảng 4.14. Các khoản chi tiêu từ quỹ vệ sinh môi trường

	TT
	Nội dung

	1
	Lương công nhân, cán bộ quản lý

	2
	Tiền độc hại, tiền vệ sinh dụng cụ

	3
	Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thế cho công nhân

	4
	Mua sắm dụng cụ lao động : xe rác, cuốc xẻng, chổi, hót rác,….

	5
	Mua quần áo bảo hộ lao động

	6
	Hỗ trợ Tết, các ngày lễ, thăm hỏi công nhân

	7
	Trích nộp ngân sách Nhà nước

	8
	Các khoản chi khác


Quỹ vệ sinh môi trường của phường là phí vệ sinh của nhân dân đóng góp. Trong đó trích nộp ngân sách khoảng 7%, số còn lại được đầu tư toàn bộ cho công tác môi trường theo nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả.

4.3.6. Công tác triển khai thực hiện văn bản chỉ thị của cấp trên có liên quan đến công tác môi trường
Các công văn chỉ thị của cấp trên chuyển xuống được phường tiếp nhận và triển khai đúng kế hoạch.

Bảng 4.15 Một số văn bản phường đã tiếp nhận và triển khai

	Năm ban hành
	Loại văn bản
	Nội dung văn bản
	Người ra quyết định

	2009
	Quy chế số 7715/2009/QC-CAT-STNMT
	V/v phối hợp thực hiện công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
	Nguyễn Hồng Sơn – Nguyễn Như Tuấn

	
	Quy trình QT02
	Hướng dẫn giải quyết tố cáo về môi trường
	Dương Văn Khanh

	2010
	Quyết định số :

33/2011/QĐ-UBND
	V/v ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên


	Chủ tịch Phạm Xuân Đương

	2011
	Quyết định số 66/2011/QĐ-UBND
	V/v ban hành quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Thái nguyên.
	Dương Ngọc Long


4.3.7. Công tác tuyên truyền, giáo dục, phát động các phong trào bảo vệ môi trường
Bảo vệ môi trường hơn bao giờ hết đã trở thành nhiệm vụ cấp bách không của riêng ai. Nhưng điều đáng nhấn mạnh trước hết là việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường trong các nhà trường chưa được chú trọng đúng mức. Ý thức bảo vệ môi trường vì thế chưa hình thành rõ nét trong tầng lớp quần chúng nhân dân. Với tư tưởng “làm sạch tư tưởng trước rồi mới làm sạch môi trường”, công tác tuyên truyền giáo dục về môi trường của phường đặc biệt được phát triển mạnh mẽ, được sự ủng hộ của nhiều ngành và người dân, thu lại nhiều kết quả lớn lao. Một số hoạt động cụ thể trong công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường : 

- Trên hệ thống phát thanh của phường, các bài tin truyền về bao vệ môi trường tăng cả về số lượng lẫn chất lượng. Các bản tin môi trường thế giới và trong nước luôn có trong mỗi buổi phát thanh. Tình hình vệ sinh môi trường của khu phố cũng thường xuyên được cập nhật.

- Khẩu hiệu, băng rôn được treo trên đường, cổng vào của mỗi tổ dân phố, đặc biệt trong các dịp hưởng ứng các ngày lễ, sự kiện môi trường… Vừa qua, phường đã tổ chức rất tốt công tác hưởng ứng chiến dịch “Giờ Trái đất”. Thông báo của phường đã được chuyển đến từng hộ gia đình và phường cũng thành lập tổ kiểm tra việc thực hiện trên địa bàn. Phường cũng đang chuẩn bị ra quân đồng loạt với nhiều hoạt động khác nhau để hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6 sắp tới.

Triển khai kế hoạch vệ sinh môi trường trên địa bàn Phường nhân hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6.

Thực hiện và duy trì  công tác chỉnh trang, trật tự mỹ quan đô thị và VSMT trên địa bàn Phường phục vụ Liên hoan Trà Quốc tế lần thứ nhất Thái Nguyên – Việt Nam 2011 như: Tổ chức phát động toàn Phường ra quân “Vì môi trường xanh, sạch, đẹp năm 2011 ”  đã thu dọn 35 bao đất, đá các loại tại tổ 17, 20. Huy động nhân dân, các cơ quan đơn vị, trường học tổng vệ sinh trên toàn địa bàn Phường.
- Trên bảng tin của mỗi tổ dân phố, lịch vệ sinh đường phố được phân công cụ thể.

- Công tác môi trường được tham gia phối hợp của chi hội Phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Người cao tuổi, đặc biệt với sự tham gia tích cực của Đoàn thanh niên phường.

- Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường là chỉ tiêu khen thưởng của mỗi đoàn thể và bình xét gia đình văn hóa cho mỗi hộ gia đình của phường

- Việc tuyên truyền giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho các em học sinh ở 2 trường Tiểu học Thống Nhất và THCS Quang Trung được quan tâm chú trọng. Phường phối hợp với 2 trường để hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu về môi trường do Thành đội tổ chức. Đồng thời cũng vận động các em thường xuyên tổ chức các buổi lao động tổng vệ sinh, trồng cây trong địa bàn phường.
- Trong buổi gặp mặt đầu năm với các doanh nghiệp trên địa bàn phường, phường luôn vận động tổ chức các cơ sở ngoài chú ý đến đảm bảo vệ sinh còn chấp hành tốt luật Bảo vệ môi trường và trồng cây xanh,…
4.3.8. Công tác kiểm tra chấp hành luật bảo vệ môi trường
Song song với công tác tuyên truyền giáo dục là công tác kiểm tra việc chấp hành luật bảo vệ môi trường của các cá nhân, hộ gia đình, giám sát các cơ quan doanh nghiệp đóng trên địa bàn, đặc biệt là những cơ sở sản xuất than, vôi, vật liệu xây dựng….

Qua kiểm tra, tình hình chấp hành luật bảo vệ môi trường của các hộ gia đình trên địa bàn như sau : 

-  Kiểm tra công tác vệ sinh môi trường: Đường ga Thái Nguyên, tổ 24; 

-  Khảo sát và lập phương án về mương thoát nước chung các tổ dân phố tổ 16, 17, 22, 23; Tổ chức xây dựng mới 15m mương tổ 17; nạo vét 300m mương thoát nước đường Ga và ở các tổ dân phố.

- Việc thu gom rác thải sinh hoạt chấp hành tốt, đúng nơi quy định. Việc xả nước thải vào hệ thống thu gom còn nhiều vi phạm, một phần do hệ thống cống không đầy đủ, chưa đáp ứng nhu cầu.

- Việc phát tán khí thải, gây tiếng ồn của một số hộ kinh doanh phòng hát, café,… đã ảnh hưởng xấu đến các hộ dân xung quanh. Sự việc được cán bộ phường ghi nhận và xuống nhắc nhở tại cơ sở.

- Các loại phí vệ sinh được các hộ gia đình nộp đầy đủ và đúng thời hạn.

- Chấp hành tốt các hoạt động vệ sinh môi trường khu phố, đường làng, ngõ xóm,…

- Công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi gia súc của một số hộ chưa đạt tiêu chuẩn.

Phường luôn phối hợp chặt chẽ với các đoàn thanh tra, kiểm tra của thành phố và tỉnh về các hoạt động môi trường trên địa bàn phường.

4.3.9. Việc xử phạt các vi phạm về bảo vệ môi trường
Thẩm quyền xử phạt của UBND phường nói chung và cán bộ môi trường quy định trong luật còn hạn chế. Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, chỉ dừng lại ở công tác giám sát, báo cáo cấp trên khi thấy có dấu hiệu vi phạm.

Đối với những vụ việc trong thẩm quyền xử lý, UBND phường cũng chỉ dùng hình thức nhắc nhở.

Năm 2011, phường đã xử phạt 3 vụ vi phạm về bảo vệ môi trường: 1 hộ dân và 2 xí nghiệp xả thải ra môi trường. Lập 09 biên bản về tồn đọng rác gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tại khu vực  tổ 4, 9, 23, 24.

Đây cũng là hiện trạng chung của nước ta, luật bảo vệ môi trường, các nghị định của chính phủ, Bộ tài nguyên môi trường chưa thực sự đi vào cuộc sống. Đối với các vụ án môi trường nổi bật trong những năm qua, hình thức xử phạt vẫn là phạt hành chính, mặc dù gây hậu quả nghiêm trọng, cũng chưa có cá nhân nào bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

4.3.10. Việc xử lý khiếu nại, hòa giải các tranh chấp về môi trường
Việc xử lý lý khiếu nại, hòa giải tranh chấp về môi trường không đơn thuần chỉ là nhiệm vụ quản lý Nhà nước của UB và cán bộ phường, mà qua đó còn thể hiện sự khéo léo của người cán bộ khi giải quyết công bằng và quan trọng hơn nữa là giữ được tình nghĩa xóm làng.

Năm 2009, phường đã tiếp nhận giải quyết 12 đơn thư của nhân dân về lĩnh vực đất đai và môi trường.

Một số đơn thư phản ánh tình trạng chăn nuôi gia súc gia cầm đã gây mùi khó chịu cho các hộ dân xung quanh. Phường đã xuống kiểm tra, yêu cầu hộ vi phạm lập tức xây dựng chuồng trại đạt tiêu chuẩn, xây hầm biogas và thường xuyên vệ sinh chuồng trại sạch sẽ.

Các vi phạm về hoạt động đổ rác không đúng nơi quy định cũng được xử phạt nghiêm minh.

4.4. Đánh giá chung và một số giải pháp khắc phục

4.4.1. Đánh giá chung 

Thành tích đã đạt được

Môi trường trên địa bàn phường được cải thiện đáng kể qua các năm, lượng chất thải rắn được thu hồi một cách triệt để.

Lực lượng công nhân thu gom rác được tăng cường cả về chất lượng và số lượng, công tác thu gom rác từ đó cũng được cải thiện.

Phường phát động thành công những phong trào môi trường như : xuống đường bảo vệ môi trường trong ngày môi trường thế giới 6/5, xây dựng các tổ công tác vệ sinh môi trường tự quản,…

Những tồn tại cần khắc phục

Chất thải rắn nói chung và chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn phường nói riêng luôn luôn được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm nhưng do những điều kiện nhất định cũng như những hạn chế về trình độ nhận thức, hiểu biết của mỗi người dân mà công tác quản lý rác vẫn còn tồn tại những nhược điểm sau:

+ Rác thải chưa được phân loại từ nguồn phát sinh;

+ Chưa có các trạm trung chuyển rác;

+ Công tác tuyên truyền, giáo dục tới người dân chưa sâu sát;

+ Nguồn tài chính vẫn còn hạn hẹp;

+ Hệ thống xe thu gom, xe vận chuyển rác tới bãi xử lý của chi nhánh vẫn còn thiếu, chưa được trang bị đồng bộ và ngày càng xuống cấp.

+ Rác thải vẫn còn tồn đọng trong môi trường với khối lượng đáng kể trong các ao, hồ, ngõ, hẻm…

Do công tác thu gom không triệt để, ý thức vệ sinh môi trường của nhân dân còn thấp, không chấp hành thực hiện luật bảo vệ môi trường nên cần có những biện pháp mạnh tay, triệt để hơn trong công tác xử phạt, xử lý hành chính.

4.4.2. Giải pháp khắc phục

4.4.2.1. Đối với Nhà nước

Là người nắm trong tay công cụ luật pháp cũng như các công cụ kinh tế trong quản lý và điều hành đất nước, để cộng đồng được tự chủ quản lý môi trường một cách hiệu quả, Nhà nước cần : 

Xác định rõ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm của các loại hình cơ quan Nhà nước, mối quan hệ dọc, phụ thuộc theo hệ thống ó tính chất đặc trưng là tuân thủ và mối quan hệ ngang (giữa các tổ chức khác nhau về chức năng nhưng cùng ở trong hệ thống chính trị hoặc trong cơ cấu hệ thống xã hội) có tính chất đặc trưng là hợp tác, hỗ trợ, thúc đẩy, giám sát lẫn nhau vì mục tiêu dân chủ trong các hoạt động quản lý Nhà nước nói chung và quản lý môi trường nói riêng.

Quy định bằng pháp luật về sự tham gia của cộng đồng và công chúng vào các hoạt động bảo vệ môi trường, từ việc góp ý chủ trương, chính sách và các biện pháp lớn đến với các dự án cụ thể tại địa phương. Đặc biệt là việc tham khảo ý kiến người dân đối với các dự án tác động trực tiếp tới môi trường, tới sản xuất và đời sống của nhân dân, cần được quy định như một thủ tục bắt buộc trong quá trình đánh giá tác động môi trường. Các cơ quan có thẩm quyền cần hồi âm về kết quả đóng góp ý kiến của nhân dân.

Kiên quyết chấp hành các quy định của pháp luật về môi trường. Thực hiện triệt để các quy định này với sự gương mẫu của các cơ quan của Chính phủ. Khen thưởng, xử phạt nghiêm minh, kịp thời, nhằm tạo thành công luận trong xã hội ủng hộ việc làm tốt, phản đối việc làm sai trái, đấu tranh với tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm pháp luật, cũng như làm hại tới môi trường.

Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân trong việc tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, trước hết là nâng cao hiểu biết về chính sách và pháp luật có liên quan.

Tạo điều kiện thuận lợi để công chúng có thể dễ dàng tiếp cận các thông tin về môi trường, các vấn đề và các thành tựu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực môi trường, các quy hoạch và dự án đầu tư có liên quan để nâng cao năng lực của công chúng trong việc tham gia ý kiến một cách thiết thực với các cơ quan có thẩm quyền

Phát huy vai trò tích cực của các cơ quan thông tin đại chúng, bằng cách khuyến khích và quản lý thích hợp, để cho việc truyền thông được chính xác, đầy đủ, khách quan, kịp thời tạo điều kiện cho công chúng nắm bắt được thông tin, phát biểu ý kiến.

Tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho sự tham gia và đóng góp của các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức quốc tế, tổ chức quần chúng, xã hội trong xây dựng, thực thi các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực môi trường, các hạng mục công trình quan trọng có thể tác động xấu tới tài nguyên, môi trường, sản xuất, đời sống tại những địa phương cụ thể. Có thể chuyển giao một số công việc cho các tổ chức này đảm trách, thực hiện.

4.4.2.2. Đối với chính quyền cơ sở
Là nơi trực tiếp thi hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có chức năng quản lý Nhà nước trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, môi trường, chính trị và an ninh quốc phòng theo sự phân công và chỉ đạo của chính quyền cấp huyện. Đây là nơi gần dân nhất, mọi hoạt động của cấp cơ sở (cấp xã) đều liên quan trực tiếp với nhân dân. Vì vậy để huy động sự tham gia của cộng đồng trong quản lý môi trường, chính quyền cơ sở cần: 

Thực hiện nghiêm nghị định 79/2003/NĐ – CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ ở xã. Đó là những quy định về trách nhiệm của chính quyền xã phải thông tin kịp thời và công khai để dân biết; những việc dân bàn và quyết định trực tiếp; những việc dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan Nhà nước quyết định; những việc dân giám sát, kiểm tra và các hình thức thực hiện quy chế dân chủ ở xã.

Cán bộ cấp cơ sở phải được nâng cao năng lực chuyên môn, trình độ và kiến thức pháp luật nói chung cũng như pháp luật bảo vệ môi trường. Cùng với đó, họ cần phải có ý thức gương mẫu trong việc áp dụng và tuân thủ pháp luật.

Có cơ chế đảm bảo và khuyến khích cộng đồng, người dân tham gia đóng góp ý kiến trong việc soạn thảo các văn bản, triển khai các chương trình dự án về môi trường nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội nói chung có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến lợi ích của người dân địa phương, nhằm làm cho các chương trình đó phù hợp với thực tiễn và lôi cuốn được nhiều người tích cực tham gia.

Phát hiện, hỗ trợ, xây dựng và tạo điều kiện thuận lợi cho các mô hình bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng được thực hiện ở địa phương.

Điều phối, huy động các tổ chức đoàn thể, xã hội và cộng đồng tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương.

Xây dựng nguồn nhân lực và khả năng của cộng đồng để quản lý có hiệu quả nguồn tài nguyên một cách bền vững và tham gia tích cực vào các hoạt động bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động giáo dục, nâng cao nhận thức môi trường.

Có các biện pháp khen thưởng kịp thời đối với những tấm gương tốt trong bảo vệ môi trường đồng thời có các biện pháp xử phạt hợp lý đối với những hành vi gây tổn hại đến môi trường. Có thể nghiên cứu đưa những quy định xử phạt, các hình thức ký luật trong các quy định của địa phương về bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh.

4.4.2.3. Đối với cộng đồng
Là người trực tiếp tác động và có ảnh hưởng đến môi trường của chính mình, những hoạt động do cộng đồng thực hiện có thể làm cho môi trường trở nên trong lành, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội nhưng cũng có thể làm cho môi trường bị ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của người dân. Để tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường theo hướng tích cực, cộng đồng cần phải: 

Phát huy quyền làm chủ và ý thức trách nhiệm của mình trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội nói chung và các hoạt động trong bảo vệ môi tường nói riêng của địa phương. Chủ động tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình soạn thảo các văn bản, xây dựng và triển khai các chương trình, dự án có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của cộng đồng tại địa phương. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước, địa phương về hoạt động bảo vệ môi trường. Trực tiếp tham gia và hỗ trợ chính quyền địa phương trong giám sát việc thực thi các chủ trương, chính sách và luật pháp bảo vệ môi trường. Phát hiện và kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường diễn ra tại địa phương.

Khai thác và vận dụng tối đa tri thức bản địa, những kinh nghiệm của địa phương kết hớp với kiến thức khoa học trong sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

Phần 5
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

5.1. Kết luận

Qua tìm hiểu về công tác quản lý môi trường tại phường Quang Trung – Thành phố Thái Nguyên, tôi xin đưa ra một số kết luận sau :

1. Chất lượng môi trường


- Môi trường không khí đang bị ô nhiễm bởi giao thông, các công trình xây dựng, các cơ sở sản xuất vật liệu, chất thải rắn sinh hoạt tại các hộ gia đình. Kết quả điều tra phỏng vấn người dân về chất lượng môi trường không khí cho kết quả: 64% ô nhiễm; 30% không ô nhiễm; 6% ý kiến khác.

- Chất lượng môi trường nước mặt tại địa bàn phường có thể sử dụng cho mục đích sinh hoạt sau khi đã qua xử lý. Môi trường nước ngầm của phường có hiện tượng acid hóa, tuy nhiên vẫn có thể sử dụng sau khi đã qua xử lý.

2. Công tác quản lý môi trường trên địa bàn phường

- Trong quá trình công tác, các cán bộ quản lý môi trường của phường Quang Trung đã hoàn thành rất tốt công việc được giao, góp phần giúp cho môi trường của phường xanh, sạch, đẹp.

- Cơ sở vật chất và nhân lực thu gom rác thải của phường vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

- Các công trình phục vụ công tác quản lý bảo vệ môi trường chưa đáp ứng được nhu cầu.

- Công tác triển khai các văn bản của cấp trên về môi trường chưa đạt kết quả cao.

- Cán bộ chưa thực sự mạnh tay trong xử lý các vi phạm về môi trường.

5.2. Kiến nghị

Từ các kết quả nghiên cứu trong thực tiễn, các số liệu thu thập được, đặc biệt là những ý kiến của cộng đồng dân cư trong khu vực phường Quang Trung, tôi xin đưa ra một số kiến nghị như sau:

- Cán bộ và người dân cần cố gắng hơn nữa trong việc quản lý và bảo vệ môi trường sống của mình.

- Các cấp có thẩm quyền kiểm tra sát sao việc thi công của các dự án trên địa bàn phường, không thể để việc xây dựng các công trình ảnh hưởng đến môi trường sống, đến đời sống nhân dân xung quanh.

- Cải thiện cơ sở vật chất và tăng cường nguồn nhân lực trong công tác thu gom rác thải.

- Cải tạo, sửa chữa, đầu tư xây dựng mới hệ thống thoát nước. Không để tình trạng ngập lụt trở thành nỗi ám ảnh của nhân dân mỗi khi mưa to.

- Đề nghị phường, các hộ gia đình sử dụng nước ngầm có những biện pháp xư lý nước ngầm trước khi đưa vào sử dụng.

- Không ngừng nâng cao hơn nữa kiến thức khoa học môi trường mới trên thế giới cho cán bộ, áp dụng các mô hình tiên tiến về quản lý môi trường.

Thực hiện được các phương pháp hạn chế ô nhiễm môi trường và nâng chất lượng môi trường của cộng đồng trên địa bàn phường cần xác định vai trò chính là thuộc về mỗi người dân. Nhà nước và các cơ quan ban ngành cần có sự phối hợp, hỗ trợ về chính sách, tài chính công nghệ, tạo mọi điều kiện để nhân dân và cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong cuộc chiến chung của thế giới chống biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường.
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